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	Mã định 
danh cũ
	Mã định danh mới
	Tên đơn vị
	Địa chỉ
	Email
	Điện thoại
	Website

	1 
	000.00.04.H27
	H27.04
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Số 04, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	sonongnghiep@hatinh.gov.vn
	02393.855.598
	sonongnghiep.hatinh.gov.vn

	2 
	000.01.04.H27
	H27.04.01
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	Tầng 4, Tòa nhà 04 (Sở Nông nghiệp và PTNT), đường Xô viết Nghệ Tĩnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	hanhchinhtonghopht@gmail.com
	02393.855.494
	-

	3 
	001.01.04.H27
	H27.04.01.01
	Trạm kiểm dịch thực vật
	Tầng 4, Tòa nhà 04 (Sở Nông nghiệp và PTNT), đường Xô viết Nghệ Tĩnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	4 
	000.02.04.H27
	H27.04.02
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	Số 140, đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	chicucthuyhatinh@gmail.com
	02393.855.450
	-

	5 
	 
	H27.04.02.01
	Trạm Kiểm dịch và Chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật
	TDP 1, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	6 
	000.03.04.H27
	H27.04.03
	Chi cục Kiểm lâm
	Số 152, đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	cckiemlam@hatinh.gov.vn
	02393.855.571
	-

	7 
	001.03.04.H27
	H27.04.03.01
	Hạt kiểm lâm thị xã Hồng Lĩnh
	Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	8 
	002.03.04.H27
	H27.04.03.02
	Hạt kiểm lâm TX Kỳ Anh
	Phường Sông Trí,  thị Xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	9 
	003.03.04.H27
	H27.04.03.03
	Hạt kiểm lâm huyện Nghi Xuân
	Thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	10 
	004.03.04.H27
	H27.04.03.04
	Hạt kiểm lâm huyện Đức Thọ
	Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	11 
	005.03.04.H27
	H27.04.03.05
	Hạt kiểm lâm huyện Hương Sơn
	Xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	12 
	006.03.04.H27
	H27.04.03.06
	Hạt kiểm lâm huyện Hương Khê
	Thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	13 
	007.03.04.H27
	H27.04.03.07
	Hạt kiểm lâm huyện Vũ Quang
	Thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	14 
	008.03.04.H27
	H27.04.03.08
	Hạt kiểm lâm huyện Can Lộc
	Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	15 
	009.03.04.H27
	H27.04.03.09
	Hạt kiểm lâm huyện Lộc Hà
	Thị Trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	16 
	010.03.04.H27
	H27.04.03.10
	Hạt kiểm lâm huyện Thạch Hà
	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	17 
	011.03.04.H27
	H27.04.03.11
	Hạt kiểm lâm huyện Cẩm Xuyên
	Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	18 
	012.03.04.H27
	H27.04.03.12
	Hạt kiểm lâm huyện Kỳ Anh
	Xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	19 
	013.03.04.H27
	H27.04.03.13
	Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng
	Xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	20 
	000.05.04.H27
	H27.04.05
	Chi cục Thủy lợi
	Số 307, đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	chonglutbaohatinh@
gmail.com
	02393855823
	phongchonglutbaohatinh.
Gov.vn

	21 
	001.05.04.H27
	H27.04.05.01
	Hạt Quản lý Đê La Giang
	Xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	22 
	000.08.04.H27
	H27.04.08
	Trung tâm 
Khuyến nông
	Số 150 đường Trần Phú, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	khuyennonghcth@
gmail.com
	02393856739
	khuyennonghatinh.com

	23 
	001.08.04.H27
	H27.04.08.01
	Trại nuôi thực nghiệm và sản xuất cá giống Đức Long
	Xã Đức Long, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	24 
	002.08.04.H27
	H27.04.08.02
	Trại nuôi thực nghiệm và sản xuất giống Thủy sản Xuân Phổ
	Xã Xuân Phổ, Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	25 
	003.08.04.H27
	H27.04.08.03
	Trại nuôi thực nghiệm cây lâm nghiệp, công nghiệp Truông Bát
	Thôn 12, xã Hà Linh, Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	26 
	000.09.04.H27
	H27.04.09
	Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
	Số 843, đường Trần Phú, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	trungtamnuoc.snn@
hatinh.gov.vn
	02393.855.354
	-

	27 
	001.09.04.H27
	H27.04.09.01
	Trạm cấp nước Bắc Cẩm Xuyên
	Xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	28 
	002.09.04.H27
	H27.04.09.02
	Trạm cấp nước Thạch Bằng
	Thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
	-
	-
	-

	29 
	003.09.04.H27
	H27.04.09.03
	Trạm cấp nước Thiên Lộc
	Xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	30 
	 
	H27.04.09.04
	Trạm cấp nước Bắc Thạch Hà
	Xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	31 
	000.00.05.H27
	H27.05
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Số 12A, đường Võ Liêm Sơn, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	sotainguyen_moitruong@
hatinh.gov.vn
	02393.585.55
	sotnmt.hatinh.gov.vn 

	32 
	000.06.05.H27
	H27.05.06
	Văn phòng Đăng ký đất đai
	Số 01, đường Võ Liêm Sơn, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	vpdkdd@
hatinh.gov.vn
	02393.690.722 
	-

	33 
	 
	H27.05.06.01
	Chi nhánh VPĐKĐĐ Thành phố Hà Tĩnh – Cẩm Xuyên ( Cơ sở TP Hà Tĩnh)
	Số 72, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	cnvpdktphtcx@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	34 
	 
	H27.05.06.02
	Chi nhánh VPĐKĐĐ Thành phố Hà Tĩnh – Cẩm Xuyên (Cơ sở Cẩm Xuyên)
	Số 175, TDP 13, đường Hà   Huy Tập, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	cnvpdktphtcx@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	35 
	 
	H27.05.06.03
	Chi nhánh VPĐKĐĐ Hương Sơn – Đức Thọ (Cơ sở Hương Sơn)
	Số 78, đường Nguyễn Tuấn Thiện, Tthị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	cnvpdkhuongsonductho@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	36 
	 
	H27.05.06.04
	Chi nhánh VPĐKĐĐ Hương Sơn – Đức Thọ (Cơ sở Đức Thọ)
	Số 135, đường Yên Trung - Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	cnvpdkhuongsonductho@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	37 
	 
	H27.05.06.05
	Chi nhánh VPĐKĐĐ Hương Khê – Vũ Quang (Cơ sở Hương Khê) 
	Số 05, đường Nguyễn Trung Thiên, thị trấn Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	cnvpdkhuongkhevuquang@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	38 
	 
	H27.05.06.06
	Chi nhánh VPĐKĐĐ Hương Khê – Vũ Quang (Cơ sở Vũ Quang)
	Số 02 đường Trần Phú, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	cnvpdkhuongkhevuquang@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	39 
	 
	H27.05.06.07
	Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Hồng Lĩnh – Can Lộc (Cơ sở Thị xã Hồng Lĩnh)
	Số 01, Ngõ 98, đường Trần Phú, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	cnvpdkhonglinhcanloc@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	40 
	 
	H27.05.06.08
	Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Hồng Lĩnh – Can Lộc (Cơ sở Can Lộc)
	Khối 01, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	cnvpdkhonglinhcanloc@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	41 
	 
	H27.05.06.09
	Chi nhánh VPĐKĐĐ Kỳ Anh ( Cơ sở Huyện Kỳ Anh)
	Thôn Đồng Tiến, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	cnvpdkkyanh@hatinh.gov.vn
	-
	-

	42 
	 
	H27.05.06.10
	Chi nhánh VPĐKĐĐ Kỳ Anh (Cơ sở Thị xã Kỳ Anh)
	TDP Hưng Hoà, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	cnvpdkkyanh@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	43 
	 
	H27.05.06.11
	Chi nhánh VPĐKĐĐ Thạch Hà – Lộc Hà (Cơ sở Thạch Hà)
	Số 83, đường Lý Tự Trọng, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	cnvpdkthachhalocha@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	44 
	 
	H27.05.06.12
	Chi nhánh VPĐKĐĐ Thạch Hà – Lộc Hà (Cơ sở Lộc Hà)
	TDP Phú Nghĩa, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	cnvpdkthachhalocha@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	45 
	 
	H27.05.06.13
	Chi nhánh VPDKĐĐ Nghi Xuân
	TDP 01, TT Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	cnvpdknghixuan@hatinh.gov.vn
	-
	-

	46 
	000.00.06.H27
	H27.06
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Số 04, đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	solaodong@
hatinh.gov.vn
	0239.3857744
	ldtbxh.hatinh.gov.vn

	47 
	000.01.06.H27
	H27.06.01
	Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh
	Số 454, đường Hà Huy Tập, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	thutruongnghe@gmail.com
	0239.3885472
	truongtrungcapnghehatinh.
edu.vn

	48 
	001.01.06.H27
	H27.06.01.01
	Trung tâm Giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động
	Số 56, đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	sanvieclamhatinh@gmail.com
	02393.851.295
	-

	49 
	002.01.06.H27
	H27.06.01.02
	Trung tâm Đào tạo vận hành phương tiện thủy, bộ
	Số 454, đường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	50 
	003.01.06.H27
	H27.06.01.03
	Trung tâm Ngoại ngữ, tin học
	Số 454, đường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	51 
	004.01.06.H27
	H27.06.01.04
	Trung tâm Huấn luyện ATLĐ, VSLĐ
	Số 454, đường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	52 
	000.02.06.H27
	H27.06.02
	Trường Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh
	Số 287, đường Quang Trung, thị Xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	53 
	001.02.06.H27
	H27.06.02.01
	Trung tâm Ngoại ngữ, tin học
	Số 287, đường Quang Trung, thị Xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	54 
	000.00.31.H27
	H27.31
	UBND huyện Thạch Hà
	TDP 05, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
	ubthachha@
hatinh.gov.vn
	-
	thachha.
hatinh.gov.vn

	55 
	000.08.31.H27
	H27.31.08
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	TDP 05, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
	giaoducdaotao.th@hatinh.gov.vn
	-
	-

	56 
	002.08.31.H27
	H27.31.08.01
	Trường Mầm non Thạch Đài
	Thôn Kỳ Phong, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	mnthachdai.th@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	57 
	003.08.31.H27
	H27.31.08.02
	Trường Mầm non Thạch Trị
	Thôn Hồng Dinh, xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	mnthachtri.th@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	58 
	004.08.31.H27
	H27.31.08.03
	Trường Mầm non Thạch Liên
	Thôn Thọ, xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	mnthachlien.th@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	59 
	006.08.31.H27
	H27.31.08.04
	Trường Mầm non Thạch Hải
	Thôn Đại Hải, xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	mnthachhai.th@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	60 
	007.08.31.H27
	H27.31.08.05
	Trường Mầm non Thạch Long
	Thôn Đan Trung, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	mnthachlong.th@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	61 
	009.08.31.H27
	H27.31.08.06
	Trường Mầm non Thị Trấn 
	TDP 13, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	mnthitran2.th@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	62 
	010.08.31.H27
	H27.31.08.07
	Trường Mầm non Nam Hương
	Xã Nam Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	63 
	011.08.31.H27
	H27.31.08.08
	Trường Mầm non Thạch Ngọc
	Thôn Bắc Tiến, xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	mnthachngoc.th@hatinh.gov.vn
	-
	-

	64 
	012.08.31.H27
	H27.31.08.09
	Trường Mầm non Thạch Hội
	Thôn Bắc Thai, xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	mnthachhoi.th@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	65 
	013.08.31.H27
	H27.31.08.10
	Trường Mầm non Thạch Lưu
	Thôn Lộc Ân, Xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	mnthachluu.th@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	66 
	014.08.31.H27
	H27.31.08.11
	Trường Mầm non Thạch Lạc
	Thôn Thanh Quang, xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	mnthachlac.th@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	67 
	015.08.31.H27
	H27.31.08.12
	Trường Mầm non Phù Việt
	Thôn Thống Nhất, Xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	mnphuviet.th@hatinh.gov.vn
	-
	-

	68 
	016.08.31.H27
	H27.31.08.13
	Trường Mầm non Thạch Thắng
	Thôn Trung Văn, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	mnthachvan.th@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	69 
	017.08.31.H27
	H27.31.08.14
	Trường Mầm non Thạch Tiến
	Thôn Trung Phú, xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	mnthachthang.th@hatinh.gov.vn
	-
	-

	70 
	018.08.31.H27
	H27.31.08.15
	Trường Mầm non Thạch Sơn
	Thôn Sơn Hà, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	mnthachson.th@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	71 
	020.08.31.H27
	H27.31.08.16
	Trường Mầm non Thạch Thanh
	xã Thạch Thanh, huyện Thạch Hà
	-
	-
	-

	72 
	021.08.31.H27
	H27.31.08.17
	Trường Mầm non Tượng Sơn
	Thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	mntuongson.th@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	73 
	022.08.31.H27
	H27.31.08.18
	Trường Mầm non Ngọc Sơn
	Thôn Trung Tâm, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	mnngocson.th@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	74 
	023.08.31.H27
	H27.31.08.19
	Trường Mầm non Thạch Văn
	Xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà
	-
	-
	-

	75 
	024.08.31.H27
	H27.31.08.20
	Trường Mầm non Thạch Kênh
	Thôn Tri Lễ, Xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	mnthachkenh.th@hatinh.gov.vn
	-
	-

	76 
	025.08.31.H27
	H27.31.08.21
	Trường Mầm non Thạch Xuân
	Thôn Tân Thanh, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	mnthachxuan.th@hatinh.gov.vn
	-
	-

	77 
	026.08.31.H27
	H27.31.08.22
	Trường Mầm non Thạch Khê
	Thôn Thanh Lan, xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	mnthachkhe.th@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	78 
	027.08.31.H27
	H27.31.08.23
	Trường Mầm non Việt Xuyên
	Thôn Tân Long, Xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	mnvietxuyen.th@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	79 
	033.08.31.H27
	H27.31.08.24
	Trường Tiểu học Thạch Đài
	Thôn Liên Hương, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ththachdai.th@hatinh.gov.vn
	-
	-

	80 
	034.08.31.H27
	H27.31.08.25
	Trường Tiểu học Thạch Hương
	Xã Thạch Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	81 
	035.08.31.H27
	H27.31.08.26
	Trường Tiểu học Thạch Thanh
	xã Thạch Thanh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	82 
	036.08.31.H27
	H27.31.08.27
	Trường Tiểu học Tượng Sơn
	Thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	thtuongson.th@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	83 
	037.08.31.H27
	H27.31.08.28
	Trường Tiểu học Ngọc Sơn
	Thôn Trung Tâm, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	thngocson.th@hatinh.gov.vn
	-
	-

	84 
	038.08.31.H27
	H27.31.08.29
	Trường Tiểu học Thạch Văn
	Thôn Trung Văn, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ththachvan.th@hatinh.gov.vn
	-
	-

	85 
	039.08.31.H27
	H27.31.08.30
	Trường Tiểu học Thạch Kênh
	Thôn Tri Lễ, Xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ththachkenh.th@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	86 
	040.08.31.H27
	H27.31.08.31
	Trường Tiểu học Thạch Lưu
	Thôn Lộc Ân, Xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ththachluu.th@hatinh.gov.vn
	-
	-

	87 
	041.08.31.H27
	H27.31.08.32
	Trường Tiểu học Thạch Khê
	Thôn Đồng Giang, xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ththachkhe.th@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	88 
	043.08.31.H27
	H27.31.08.33
	Trường Tiểu học Thạch Lâm
	xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	89 
	045.08.31.H27
	H27.31.08.34
	Trường Tiểu học Thị Trấn 
	TDP4, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ththitran1.th@hatinh.gov.vn
	-
	-

	90 
	046.08.31.H27
	H27.31.08.35
	Trường Tiểu học Thạch Điền
	Xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	91 
	048.08.31.H27
	H27.31.08.36
	Trường Tiểu học Thạch Sơn
	Thôn Tân Hợp, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ththachson.th@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	92 
	050.08.31.H27
	H27.31.08.37
	Trường Tiểu học Thạch Trị
	Thôn Hồng Dinh, xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ththachtri.th@hatinh.gov.vn
	-
	-

	93 
	051.08.31.H27
	H27.31.08.38
	Trường Tiểu học Thạch Liên
	Thôn Thọ, xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ththachlien.th@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	94 
	052.08.31.H27
	H27.31.08.39
	Trường Tiểu học Thạch Vĩnh
	Xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	95 
	053.08.31.H27
	H27.31.08.40
	Trường Tiểu học Thạch Hải
	Thôn Đại Hải, xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ththachhai.th@hatinh.gov.vn
	-
	-

	96 
	054.08.31.H27
	H27.31.08.41
	Trường Tiểu học Thạch Long
	Thôn Đan Trung, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ththachlong.th@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	97 
	055.08.31.H27
	H27.31.08.42
	Trường Tiểu học Thạch Tân
	Xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	98 
	057.08.31.H27
	H27.31.08.43
	Trường Tiểu học Nam Hương
	Xã Nam Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	99 
	058.08.31.H27
	H27.31.08.44
	Trường Tiểu học Thạch Ngọc
	Thôn Mộc Hải, xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ththachngoc.th@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	100 
	060.08.31.H27
	H27.31.08.45
	Trường Tiểu học Thạch Xuân
	Thôn Quyết Tiến, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ththachxuan.th@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	101 
	061.08.31.H27
	H27.31.08.46
	Trường Tiểu học Thạch Lạc
	Thôn Thanh Quang, xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ththachlac.th@hatinh.gov.vn
	-
	-

	102 
	063.08.31.H27
	H27.31.08.47
	Trường Tiểu học Bắc Sơn
	Thôn Đồng Vĩnh, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	thbacson.th@hatinh.gov.vn
	-
	-

	103 
	064.08.31.H27
	H27.31.08.48
	Trường Tiểu học Thạch Thắng
	Thôn Trung Phú, Xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ththachthang.th@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	104 
	065.08.31.H27
	H27.31.08.49
	Trường THCS Hàm Nghi
	Thôn Kỳ Phong, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	thcshamnghi.th@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	105 
	066.08.31.H27
	H27.31.08.50
	Trường THCS Thạch Lạc
	Xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	106 
	067.08.31.H27
	H27.31.08.51
	Trường THCS Thắng Tượng
	Thôn Yên Lạc, xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	thcsthangtuong.th@hatinh.gov.vn
	-
	-

	107 
	068.08.31.H27
	H27.31.08.52
	Trường THCS Lưu Vĩnh Bắc Sơn
	Xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	108 
	069.08.31.H27
	H27.31.08.53
	Trường THCS Ngọc Sơn
	Thôn Bắc Tiến, xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	thcsngocson.th@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	109 
	070.08.31.H27
	H27.31.08.54
	Trường THCS Đỉnh Bàn
	Thôn Vĩnh Hòa, xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	thcsdinhban.th@hatinh.gov.vn
	-
	-

	110 
	071.08.31.H27
	H27.31.08.55
	Trường THCS Long-Sơn
	Thôn Hội Cát, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	thcslongson.th@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	111 
	072.08.31.H27
	H27.31.08.56
	Trường THCS Văn Trị
	Xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	112 
	073.08.31.H27
	H27.31.08.57
	Trường THCS Hương Điền
	Xã Hương Điền, Huyện Thạch Hà, 
	-
	-
	-

	113 
	074.08.31.H27
	H27.31.08.58
	Trường THCS Thạch Xuân
	Xã Thạch Xuân, Huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	114 
	075.08.31.H27
	H27.31.08.59
	Trường THCS Minh Tiến
	Thôn Lộc Thọ, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	thcsminhtien.th@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	115 
	076.08.31.H27
	H27.31.08.60
	Trường THCS Lê Hồng Phong
	Thôn Tân Phúc, xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	thcslehongphong.th@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	116 
	077.08.31.H27
	H27.31.08.61
	Trường THCS Nguyễn Thiếp
	Thôn Hòa Bình, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	thcsnguyenthiep.th@hatinh.gov.vn
	-
	-

	117 
	078.08.31.H27
	H27.31.08.62
	Trường TH&THCS Thạch Hội
	Thôn Thai Yên, xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	thcsthachhoi.th@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	118 
	079.08.31.H27
	H27.31.08.63
	Trường THCS Tân Lâm 
	xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	119 
	080.08.31.H27
	H27.31.08.64
	Trường THCS Phan Huy Chú
	TDP 9, Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	thcsphanhuychu.th@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	120 
	 
	H27.31.08.65
	Trường THCS Hương Điền-Nam Hương
	Thôn Trung Long, xã Nam Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	thcshuongdiennamhuong.th@hatinh.gov.vn
	-
	-

	121 
	 
	H27.31.08.66
	Trường THCS Tô Hiến Thành
	Thôn Song Hoành, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	thcstohienthanh.th@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	122 
	 
	H27.31.08.67
	Trường THCS Nguyễn Hoành Từ
	Thôn Mỹ Triều, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	thscnguyenhoanhtu.th@hatinh.gov.vn
	-
	-

	123 
	 
	H27.31.08.68
	Trường THCS Đồng Tiến
	Thôn Hồng Dinh, xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	thcsdongtien.th@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	124 
	 
	H27.31.08.69
	Trường Tiểu học Việt Tiến
	Thôn Thống Nhất (01); Thôn Tân Long (02), Thôn Vĩnh Mới (03)Xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	thlytutrong.th@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	125 
	 
	H27.31.08.70
	Trường Tiểu học Tô Hiến Thành
	Thôn Song Hoành, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	thtohienthanh.th@hatinh.gov.vn
	-
	-

	126 
	 
	H27.31.08.71
	Trường Tiểu học 1 Tân Lâm Hương
	Thôn Bình Tiến, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	thtanlamhuong1.th@hatinh.gov.vn
	-
	-

	127 
	 
	H27.31.08.72
	Trường Tiểu học 2 Tân Lâm Hương
	Thôn Văn Minh, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	thtanlamhuong2.th@hatinh.
gov.vn
	-
	-

	128 
	 
	H27.31.08.73
	Trường Tiểu học Đỉnh Bàn
	Thôn Bình Sơn, xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	thdinhban.th@hatinh.gov.vn
	-
	-

	129 
	 
	H27.31.08.74
	Trường Tiểu học Nam Điền
	thôn Tân Lộc Xã Nam Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	thnamdien.th@hatinh.gov.vn
	-
	-

	130 
	 
	H27.31.08.75
	Trường Mầm non Nam Điền
	thôn Phúc Điền Xã Nam Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	mnnamdien.th@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	131 
	 
	H27.31.08.76
	Trường Mầm non Đỉnh Bàn
	Thôn Trường Xuân, xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	mndinhban.th@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	132 
	 
	H27.31.08.77
	Trường Mầm non 1 Tân Lâm Hương
	Thôn Bình Tiến, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	mntanlamhuong2.th@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	133 
	 
	H27.31.08.78
	Trường Mầm non 2 Tân Lâm Hương
	Thôn Văn Minh, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	mntanlamhuong1.th@
hatinh.gov.vn
	-
	-

	134 
	 
	H27.31.08.79
	Trường Mầm Non 1 Thị Trấn Thạch Hà
	TDP 6, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	mnthitran1.th@hatinh.gov.vn
	-
	-

	135 
	000.16.31.H27
	H27.31.16
	Trung tâm y tế (đổi tên từ Trung tâm y tế dự phòng)
	TDP 10, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	trungtamyte.th@hatinh.gov.vn
	-
	-

	136 
	001.16.31.H27
	H27.31.16.01
	Trạm Y tế xã Thạch Kênh
	Thôn Tri Lễ, Xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ytethachkenh.th@hatinh.gov.vn
	-
	-

	137 
	002.16.31.H27
	H27.31.16.02
	Trạm Y tế xã Thạch Liên
	Thôn Thọ xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ytethachlien.th@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	138 
	004.16.31.H27
	H27.31.16.03
	Trạm Y tế xã Thạch Long
	Thôn Gia Ngãi 2, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ytethachlong.th@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	139 
	005.16.31.H27
	H27.31.16.04
	Trạm Y tế xã Thạch Sơn
	Thôn Tân Hợp, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ytethachson.th@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	140 
	007.16.31.H27
	H27.31.16.05
	Trạm Y tế xã Thạch Thanh
	xã Thạch Thanh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	141 
	008.16.31.H27
	H27.31.16.06
	Trạm Y tế thị trấn Thạch Hà
	TDP 13Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ytethitran.th@hatinh.gov.vn
	-
	-

	142 
	010.16.31.H27
	H27.31.16.07
	Trạm Y tế xã Thạch Ngọc
	Thôn Mộc Hải, xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ytethachngoc.th@hatinh.gov.vn
	-
	-

	143 
	011.16.31.H27
	H27.31.16.08
	Trạm Y tế xã Ngọc Sơn
	Thôn Trung Tâm, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ytengocson.th@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	144 
	013.16.31.H27
	H27.31.16.09
	Trạm Y tế xã Thạch Xuân
	Thôn Tân Thanh, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ytethachxuan.th@hatinh.gov.vn
	-
	-

	145 
	015.16.31.H27
	H27.31.16.10
	Trạm Y tế xã Thạch Đài
	Thôn Kỳ Phong, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ytethachdai.th@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	146 
	022.16.31.H27
	H27.31.16.11
	Trạm Y tế xã Tượng Sơn
	Thôn Phú Sơn, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ytetuongson.th@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	147 
	023.16.31.H27
	H27.31.16.12
	Trạm Y tế xã Thạch Thắng
	Thôn Trung Phú, xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ytethachthang.th@hatinh.gov.vn
	-
	-

	148 
	024.16.31.H27
	H27.31.16.13
	Trạm Y tế xã Thạch Văn
	Thôn Trung Văn, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ytethachvan.th@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	149 
	025.16.31.H27
	H27.31.16.14
	Trạm Y tế xã Thạch Hội
	Thôn Thai Yên, xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ytethachhoi.th@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	150 
	026.16.31.H27
	H27.31.16.15
	Trạm Y tế xã Thạch Trị
	thôn Hồng Dinh, xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ytethachtri.th@hatinh.gov.vn
	-
	-

	151 
	027.16.31.H27
	H27.31.16.16
	Trạm Y tế xã Thạch Lạc
	Thôn Thanh Quang, xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ytethachlac.th@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	152 
	028.16.31.H27
	H27.31.16.17
	Trạm Y tế xã Thạch Khê
	Thôn Đồng Giang, xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ytethachkhe.th@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	153 
	029.16.31.H27
	H27.31.16.18
	Trạm Y tế xã Thạch Hải
	Thôn Đại Hải, xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ytethachhai.th@hatinh.gov.vn
	-
	-

	154 
	 
	H27.31.16.19
	Trạm y tế xã Việt Tiến
	Thôn Tân Long, Xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	yteviettien.th@hatinh.gov.vn
	-
	-

	155 
	 
	H27.31.16.20
	Trạm y tế xã Lưu Vĩnh Sơn
	Thôn Vĩnh Trung, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	yteluuvinhson.th@hatinh.gov.vn
	-
	-

	156 
	 
	H27.31.16.21
	Trạm y tế xã Tân Lâm Hương
	Thôn Đông Tân, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ytetanlamhuong.th@hatinh.
gov.vn
	-
	-

	157 
	 
	H27.31.16.22
	Trạm y tế xã Nam Điền
	thôn Nam Lĩnh Xã Nam Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ytenamdien.th@hatinh.gov.vn
	-
	-

	158 
	 
	H27.31.16.23
	Trạm y tế xã Đỉnh Bàn
	Thôn Bình Sơn, xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ytedinhban.th@hatinh.gov.
vn
	-
	-

	159 
	000.00.32.H27
	H27.32
	UBND huyện Can Lộc
	Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	ubcanloc.cl@hatinh.gov.vn
	0239 3841 227
	canloc.hatinh.gov.v n

	160 
	000.08.32.H27
	H27.32.08
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	161 
	001.08.32.H27
	H27.32.08.01
	Trường Mầm non Nga Lộc
	Xã Thường Nga, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	truongmamnonngaloc@gmail.com
	0814040948
	-

	162 
	002.08.32.H27
	H27.32.08.02
	Trường Mầm non Phú Lộc
	Thôn Tân tiến, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	truongmamnophuloc@
gmail.com
	0978329518
	-

	163 
	004.08.32.H27
	H27.32.08.03
	Trường Mầm non Kim Lộc
	Xã Kim Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	164 
	006.08.32.H27
	H27.32.08.04
	Trường Mầm non Yên Lộc
	Xã Yên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	165 
	007.08.32.H27
	H27.32.08.05
	Trường Mầm non Thanh Lộc
	Thôn Thanh Lâm, xã Thanh Lộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	0948548718
	-

	166 
	008.08.32.H27
	H27.32.08.06
	Trường Mầm non Vượng Lộc
	Thôn Đông Huề, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	mannonvuongloc.cl@
hatinh.gov.vn
	0982800480
	-

	167 
	009.08.32.H27
	H27.32.08.07
	Trường Mầm non Gia Hanh
	Điểm 1 thôn Nghĩa Sơn, Điểm 2 ở thôn Trung Ngọc xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	mannongiahanh.cl@
hatinh.gov.vn
	0966158808
	-

	168 
	012.08.32.H27
	H27.32.08.08
	Trường Mầm non Trung Lộc
	Thôn Trung Long, xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	mamnontrungloc@gmail.com
	0978277282
	-

	169 
	013.08.32.H27
	H27.32.08.09
	Trường Mầm non Đồng Lộc
	TDP Trung Thành, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	huonglam678@gmail.com
	0915401935
	-

	170 
	014.08.32.H27
	H27.32.08.10
	Trường Mầm non Thượng Lộc
	Xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	171 
	015.08.32.H27
	H27.32.08.11
	Trường Mầm non Xuân Lộc
	Thôn văn cử, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	mannonxuanloc.cl@
hatinh.gov.vn
	02396274038
	-

	172 
	016.08.32.H27
	H27.32.08.12
	Trường Mầm non Quang Lộc
	Thôn Yên Lạc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	0332146181
	-

	173 
	017.08.32.H27
	H27.32.08.13
	Trường Mầm non Sơn Lộc
	Thôn Khánh Sơn, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	coloanmamnonsonloc@gmail.com
	0362440251
	Mnsonloc.canloc.edu.vn

	174 
	018.08.32.H27
	H27.32.08.14
	Trường Mầm non Mỹ Lộc
	Thôn Đô Hành, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	hahpmnmyloc@gmail.com
	0336376156
	-

	175 
	019.08.32.H27
	H27.32.08.15
	Trường Mầm non Tiến Lộc
	Xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	176 
	020.08.32.H27
	H27.32.08.16
	Trường Mầm non Hoa Hồng
	TDP 6, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	lanmnphucloc@gmail.com
	0976978579
	-

	177 
	021.08.32.H27
	H27.32.08.17
	Trường Mầm non Thiên Lộc
	Thôn Trung Thiên, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	mannonthienloc.cl@
hatinh.gov.vn
	0912119973
	-

	178 
	022.08.32.H27
	H27.32.08.18
	Trường Mầm non Phúc Lộc
	Xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	phamhongmo2011@
gmail.com
	0986237006
	-

	179 
	023.08.32.H27
	H27.32.08.19
	Trường Mầm non Tùng Lộc
	Thôn Minh Tiến, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	mannontungloc.cl@hatinh.gov.vn
	0976987753
	-

	180 
	024.08.32.H27
	H27.32.08.20
	Trường Tiểu học Nga Lộc
	Thôn Đất Đỏ, xã Thường Nga, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	181 
	025.08.32.H27
	H27.32.08.21
	Trường Tiểu học Phú Lộc
	Thôn Làng Hội, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	0944747689
	-

	182 
	026.08.32.H27
	H27.32.08.22
	Trường Tiểu học Phan Kính
	Xã Song Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	183 
	027.08.32.H27
	H27.32.08.23
	Trường Tiểu học Kim Lộc
	Xã Kim Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	184 
	028.08.32.H27
	H27.32.08.24
	Trường Tiểu học Trường Lộc
	Xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	185 
	030.08.32.H27
	H27.32.08.25
	Trường Tiểu học Thanh Lộc
	Thôn Hòa Bình, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	tieuhocthanhloc.cl@
hatinh.gov.vn
	0913334262
	-

	186 
	031.08.32.H27
	H27.32.08.26
	Trường Tiểu học Vượng Lộc
	Thôn Đông Huề, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	tieuhocvuongloc.cl@hatinh.gov.vn
	0946038189
	thvuongloc.canloc.edu.vn

	187 
	032.08.32.H27
	H27.32.08.27
	Trường Tiểu học Gia Hanh
	Điểm 1 thôn Bắc Trung Sơn, Điểm 2 ở thôn Kim Sơn, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	tieuhocgiahanh.cl@hatinh.gov.vn
	0914008262
	-

	188 
	035.08.32.H27
	H27.32.08.28
	Trường Tiểu học Trung Lộc
	Thôn Bình Minh, xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	taikimloc@gmai.com
	02393600373
	-

	189 
	036.08.32.H27
	H27.32.08.29
	Trường Tiểu học Đồng Lộc
	TDP Tùng Liên, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	thanhvinhhtm@gmail.com
	0979275905
	-

	190 
	037.08.32.H27
	H27.32.08.30
	Trường Tiểu học Thượng Lộc
	Xã Thuợng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	191 
	038.08.32.H27
	H27.32.08.31
	Trường Tiểu học Xuân Lộc
	Thôn văn cử, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	tieuhocxuanloc.cl@hatinh.gov.vn
	0915870998
	-

	192 
	039.08.32.H27
	H27.32.08.32
	Trường Tiểu học Quang Lộc
	Thôn Yên Lạc, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	0912541012
	-

	193 
	040.08.32.H27
	H27.32.08.33
	Trường Tiểu học Sơn Lộc
	Thôn Chi Lệ, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	loan66thsl20@gmail.com
	0987431502
	th.sonloc.canloc.e du

	194 
	041.08.32.H27
	H27.32.08.34
	Trường Tiểu học Mỹ Lộc
	Thôn Trại Tiểu, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	truongthmyloc21@gmail.com
	0973113861
	-

	195 
	042.08.32.H27
	H27.32.08.35
	Trường Tiểu học Tiến Lộc
	Xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	196 
	043.08.32.H27
	H27.32.08.36
	Trường Tiểu học Ngô Đức Kế
	TDP 7, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	thuphuongbncl@gmail.com
	0912591577
	-

	197 
	044.08.32.H27
	H27.32.08.37
	Trường Tiểu học Bắc Nghèn
	TDP 10, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	xuanphuongvls@gmail.com
	0917195677
	-

	198 
	045.08.32.H27
	H27.32.08.38
	Trường Tiểu học Võ Liêm Sơn
	Thôn Trung Thiên, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	tieuhocvoliemson.cl@
hatinh.gov.vn
	0913725713
	-

	199 
	046.08.32.H27
	H27.32.08.39
	Trường Tiểu học Phúc Lộc
	Xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	200 
	047.08.32.H27
	H27.32.08.40
	Trường Tiểu học Hà Tôn Mục
	Thôn Minh Tiến, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	tieuhochatongmuc.cl@hatinh.gov.vn
	0984735318
	-

	201 
	048.08.32.H27
	H27.32.08.41
	Trường THCS Trà Linh
	Thôn Tiến Thịnh, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	0966709946
	-

	202 
	049.08.32.H27
	H27.32.08.42
	Trường THCS Lam Kiều
	Thôn Đông Vĩnh, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	daisongloc123@gmail.com
	0916243369
	-

	203 
	050.08.32.H27
	H27.32.08.43
	Trường THCS Yên Thanh
	Thôn Hòa Bình xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	truongyenthanhyt@
gmail.com
	0916558667
	-

	204 
	051.08.32.H27
	H27.32.08.44
	Trường THCS Vũ Diệm
	Thôn Làng Lau- xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	truongthcsvudiem2@
gmail.com
	0942739217
	thcsvudiem.canloc.edu.vn

	205 
	052.08.32.H27
	H27.32.08.45
	Trường THCS Gia Hanh
	Thôn Bắc Trung Sơn, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	0912171773
	-

	206 
	053.08.32.H27
	H27.32.08.46
	Trường THCS Khánh Vĩnh
	Thôn Hạ Triều, xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	hientralinh@gmail.com
	0942430415
	-

	207 
	054.08.32.H27
	H27.32.08.47
	Trường THCS Đồng Lộc
	TDP Nam Mỹ, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	haotrungdong@gmail.com
	0963945268
	-

	208 
	055.08.32.H27
	H27.32.08.48
	Trường THCS Xuân Lộc
	Thôn văn cử, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	xuanlocthcs@
gmail.com
	0911084688
	-

	209 
	056.08.32.H27
	H27.32.08.49
	Trường THCS Quang Lộc
	Thôn Yên Bình, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	0902290345
	-

	210 
	057.08.32.H27
	H27.32.08.50
	Trường THCS Sơn Lộc
	Thôn Khánh Sơn, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	tranbinhtieu@
gmail.com
	0984279064
	thcs.canloc.edu.vn

	211 
	058.08.32.H27
	H27.32.08.51
	Trường THCS Mỹ Lộc
	xã Mỹ Lộc, Can Lộc
	-
	-
	-

	212 
	059.08.32.H27
	H27.32.08.52
	Trường THCS Nguyễn Tất Thành
	TDP 1B, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	thuhangnguyenxl@gmail.com
	0982200675
	-

	213 
	060.08.32.H27
	H27.32.08.53
	Trường THCS Xuân Diệu
	Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	214 
	061.08.32.H27
	H27.32.08.54
	Trường THCS Phúc Lộc
	Xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	215 
	062.08.32.H27
	H27.32.08.55
	Trường THCS Đặng Dung
	Thôn Minh Tiến, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	thcsdangdung2021@
gmail.com
	0902583456
	-

	216 
	 
	H27.32.08.56
	Trường Mầm non Kim Song Trường
	Thôn Đông Vĩnh, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	huongthuong81@gmail.com
	0944364330
	-

	217 
	 
	H27.32.08.57
	Trường Mầm non Khánh Vĩnh Yên
	Thôn Quần Ngọc,  xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	hoatham76@
gmail.com
	0822060048
	-

	218 
	 
	H27.32.08.58
	Trường Tiểu học Khánh Vĩnh Yên
	Thôn Hạ Triều, xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	aikhanh73@
gmail.com
	0944865922
	-

	219 
	 
	H27.32.08.59
	Trường TH Phan Kính
	Thôn Đông Vĩnh, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	dunghuyenpl@gmail.com
	0943244677
	-

	220 
	 
	H27.32.08.60
	Trường THCS Thuần Thiện
	Xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	tonductrinh@
gmail.com
	0972262593
	-

	221 
	000.16.32.H27
	H27.32.16
	Trung tâm y tế huyện 
	Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	222 
	001.16.32.H27
	H27.32.16.01
	Trạm Y tế xã Đồng Lộc
	TDP Tùng Liên, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	tramytedongloccl@
gmail.com
	0916937037
	-

	223 
	002.16.32.H27
	H27.32.16.02
	Trạm Y tế xã Vượng Lộc
	Thôn Đông Huề, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	tramvuongloc.cl@gmail.com
	0943361747
	-

	224 
	003.16.32.H27
	H27.32.16.03
	Trạm Y tế thị trấn Nghèn
	TDP Sơn Thịnh, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	buingocduong1969@
gmail.com
	0972188633
	-

	225 
	004.16.32.H27
	H27.32.16.04
	Trạm Y tế xã Thường Nga
	Thôn Đất Đỏ, xã Thường Nga, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	226 
	005.16.32.H27
	H27.32.16.05
	Trạm Y tế xã Phú Lộc
	Thôn Tân Tiến, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	tramytephuloccl@gmail.com
	0985727009
	-

	227 
	009.16.32.H27
	H27.32.16.06
	Trạm Y tế xã Thanh Lộc
	Thôn Hòa Bình, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	0916335660
	-

	228 
	010.16.32.H27
	H27.32.16.07
	Trạm Y tế xã Gia Hanh
	Thôn Bắc Trung Sơn, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	0984819936
	-

	229 
	011.16.32.H27
	H27.32.16.08
	Trạm Y tế xã Thượng Lộc
	Xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	230 
	012.16.32.H27
	H27.32.16.09
	Trạm Y tế xã Trung Lộc
	Thôn Minh Hương, xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	tramytetrungloc@gmail.com
	0974494988
	-

	231 
	014.16.32.H27
	H27.32.16.10
	Trạm Y tế xã Mỹ Lộc
	Xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	232 
	015.16.32.H27
	H27.32.16.11
	Trạm Y tế xã Quang Lộc
	Thôn Yên Lạc, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	0942901118
	-

	233 
	016.16.32.H27
	H27.32.16.12
	Trạm Y tế xã Xuân Lộc
	Thôn Văn Cử, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	tramytexuanloc@gmail.com
	0835382234
	-

	234 
	017.16.32.H27
	H27.32.16.13
	Trạm Y tế xã Tiến Lộc
	Xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	235 
	021.16.32.H27
	H27.32.16.14
	Trạm Y tế xã Thiên Lộc
	Thôn Trung Thiên, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	tramytethienloc@gmail.com
	0912116612
	-

	236 
	022.16.32.H27
	H27.32.16.15
	Trạm Y tế xã Thuần Thiện
	Xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	tramthuanthiencl@gmail.com
	0986442817
	-

	237 
	023.16.32.H27
	H27.32.16.16
	Trạm Y tế xã Tùng Lộc
	Thôn Bắc Tân Dân, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	hongtungloc@gmail.com
	0984085112
	-

	238 
	 
	H27.32.16.17
	Trạm y tế xã Kim Song Trường
	Thôn Phương Sơn, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	tramytetruongloc@gmail.com
	0948205233
	-

	239 
	 
	H27.32.16.18
	Trạm y tế xã Khánh Vĩnh Yên
	Thôn Quần Ngọc, xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	namytevinhloc@gmail.com
	0948056858
	-

	240 
	 
	H27.32.16.19
	Trạm y tế Sơn Lộc
	Thôn Khánh Sơn, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	tramytexasonloc2019@gmail.com
	0986859787
	-

	241 
	000.00.33.H27
	H27.33
	UBND huyện Lộc Hà
	TDP Phú Nghĩa, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ublocha@hatinh.gov.vn
	02393656555
	locha.hatinh.gov.vn

	242 
	000.08.33.H27
	H27.33.08
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	TDP Phú Nghĩa, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	gddt.lh@
hatinh.gov.vn
	02393.855.571
	locha.edu.vn

	243 
	003.08.33.H27
	H27.33.08.01
	Trường Mầm non Hộ Độ
	Xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	mnhodo.lh@
hatinh.gov.vn
	0976.462.677
	mnhodo.locha.edu.vn

	244 
	004.08.33.H27
	H27.33.08.02
	Trường Mầm non Mai phụ
	Xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	mnmaiphu.lh@hatinh.gov.vn
	0348086766
	mnmaiphu.locha.edu.vn

	245 
	005.08.33.H27
	H27.33.08.03
	Trường Mầm non Tân Lộc
	Xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	mntanloc.lh@hatinh.gov.vn
	0366374988
	mntanloc.locha.edu.vn

	246 
	006.08.33.H27
	H27.33.08.04
	Trường Mầm non Thạch Bằng
	Xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	mnthachbang.lh@hatinh.gov.vn
	0963040955
	mnthachbang.locha.edu.vn

	247 
	007.08.33.H27
	H27.33.08.05
	Trường Mầm non Thạch Châu
	Xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	mnthachchau.lh@hatinh.gov.vn
	0987686732
	mnthachchau.locha.edu.vn

	248 
	008.08.33.H27
	H27.33.08.06
	Trường Mầm non Thạch Kim
	Thôn Liên Tân, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	mnthachkim.lh@hatinh.gov.
vn
	0386468577
	mnthachkim.locha.edu.vn

	249 
	009.08.33.H27
	H27.33.08.07
	Trường Mầm non Thạch Mỹ
	Xóm 8 Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	mnthachmy.lh@hatinh.gov.
vn
	0979557527
	mnthachmy.locha.edu.vn

	250 
	010.08.33.H27
	H27.33.08.08
	Trường Mầm non Ích Hậu
	Xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	mnichhau.lh@hatinh.gov.vn
	0388528880
	mnichhau.locha.edu.vn

	251 
	011.08.33.H27
	H27.33.08.09
	Trường Mầm non Thịnh Lộc
	Xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	mnthinhloc.lh@hatinh.gov.
vn
	0968181682
	mnthinhloc.locha.edu.vn

	252 
	012.08.33.H27
	H27.33.08.10
	Trường Mầm non Hồng Lộc
	Xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	mnhongloc.lh@hatinh.gov.
vn
	0976988247
	mnhongloc.locha.edu.vn

	253 
	013.08.33.H27
	H27.33.08.11
	Trường Mầm non Thụ Lộc
	Xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	mnthuloc.lh@hatinh.gov.vn
	0976548031
	mnthuloc.locha.edu.vn

	254 
	016.08.33.H27
	H27.33.08.12
	Trường Tiểu học Ích Lộc
	Xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	thhauloc.lh@hatinh.gov.vn
	0946038035
	thhauloc.locha.edu.vn

	255 
	017.08.33.H27
	H27.33.08.13
	Trường Tiểu học Hộ Độ
	Xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	thhodo.lh@hatinh.gov.vn
	0919846008
	thhodo.locha.edu.vn

	256 
	018.08.33.H27
	H27.33.08.14
	Trường Tiểu học Hồng Lộc
	Xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	thhongloc.lh@hatinh.gov.vn
	0916115448
	thhongloc.locha.edu.vn

	257 
	019.08.33.H27
	H27.33.08.15
	Trường Tiểu học Tân Lộc
	Thôn Tân Thượng, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	thtanloc.lh@hatinh.gov.vn
	0969.720.868
	thtanloc.locha.edu.vn

	258 
	020.08.33.H27
	H27.33.08.16
	Trường Tiểu học Thạch Bằng
	Thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ththachbang.lh@hatinh.gov.
vn
	0917.752.368
	ththachbang.locha.edu.vn

	259 
	021.08.33.H27
	H27.33.08.17
	Trường Tiểu học Thạch Châu
	Xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ththachchau.lh@hatinh.gov.vn
	0988.089.579
	ththachchau.locha.edu.vn

	260 
	022.08.33.H27
	H27.33.08.18
	Trường Tiểu học Thạch Kim
	Xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ththachkim.lh@hatinh.gov.
vn
	0917773233
	ththachkim.locha.edu.vn

	261 
	023.08.33.H27
	H27.33.08.19
	Trường Tiểu học Thạch Mỹ
	Xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ththachmy.lh@hatinh.gov.vn
	0944.850.732
	ththachmy.locha.edu.vn

	262 
	024.08.33.H27
	H27.33.08.20
	Trường Tiểu học Thịnh Lộc
	Xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ththinhloc.lh@hatinh.gov.vn
	0978.946.366
	ththinhloc.locha.edu.vn

	263 
	025.08.33.H27
	H27.33.08.21
	Trường Tiểu học Thụ Lộc
	Xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ththuloc.lh@
hatinh.gov.vn
	0945024677
	ththuloc.locha.edu.vn

	264 
	026.08.33.H27
	H27.33.08.22
	Trường Tiểu học Mai Phụ
	Xóm Liên Tiến, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà
	thmaiphu.lh@
hatinh.gov.vn
	0919846008
	thmaiphu.locha.edu.vn

	265 
	027.08.33.H27
	H27.33.08.23
	Trường THCS Bình An Thịnh
	Xã Bình An, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	thcsbinhanthinh.lh@
hatinh.gov.vn
	0984279493
	thcsbinhanthinh.locha.edu.vn

	266 
	028.08.33.H27
	H27.33.08.24
	Trường THCS Thụ Hậu
	Xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	thcsthuhau.lh@hatinh.gov.vn
	0947249898
	thcsthuhau.locha.edu..vn

	267 
	029.08.33.H27
	H27.33.08.25
	Trường THCS Hồng Tân
	Xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	thcshongtan.lh@hatinh.gov.vn
	0916941127
	thcshongtan.locha.edu..vn

	268 
	030.08.33.H27
	H27.33.08.26
	Trường THCS Mỹ Châu
	Xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	thcsmychau.lh@hatinh.gov.
vn
	0964330077
	thcsmychau.locha.edu..vn

	269 
	031.08.33.H27
	H27.33.08.27
	Trường THCS Tân Vịnh
	Xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	thcstanvinh.lh@hatinh.gov.
vn
	0913929775
	thcstanvinh.locha.edu..vn

	270 
	032.08.33.H27
	H27.33.08.28
	Trường THCS Thạch Bằng
	Thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	thcsthachbang.lh@hatinh.gov.vn
	0986278959
	thcsthachbang.locha.edu..vn

	271 
	033.08.33.H27
	H27.33.08.29
	Trường THCS Thạch Kim
	Xóm Sơn Bằng-Xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà
	thcsthachkim.lh@hatinh.gov.vn
	0913649633
	thcsthachkim.locha.edu..vn

	272 
	 
	H27.33.08.30
	Trường Mầm non Bình An
	Xã Bình Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	mnbinhan.lh@hatinh.gov.vn
	0988098410
	mnbinhan.locha.edu.vn

	273 
	 
	H27.33.08.31
	Trường Tiểu học Bình An
	Xã Bình Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	thbinhan.lh@hatinh.gov.vn
	0915.056.389
	thbinhan.locha.edu.vn

	274 
	000.16.33.H27
	H27.33.16
	Trung tâm Y tế huyện
	TDP Phú Nghĩa, thị trấn Lộc Hà
	ttyt.lh@hatinh.gov.vn
	02393.855.571
	-

	275 
	001.16.33.H27
	H27.33.16.01
	Trạm Y tế xã Mai Phụ
	Xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	tytxmp.lh@hatinh.gov.vn
	02393.855.571
	-

	276 
	002.16.33.H27
	H27.33.16.02
	Trạm Y tế xã Thạch Mỹ
	Xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	tytxtm.lh@hatinh.gov.vn
	02393.855.571
	-

	277 
	003.16.33.H27
	H27.33.16.03
	Trạm Y tế thị trấn Lộc Hà
	Thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	tytttlocha.lh@hatinh.gov.vn
	-
	-

	278 
	004.16.33.H27
	H27.33.16.04
	Trạm Y tế xã Thạch Kim
	xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	tytxtk.lh@hatinh.gov.vn
	-
	-

	279 
	005.16.33.H27
	H27.33.16.05
	Trạm Y tế xã Thạch Châu
	Xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	tytxtc.lh@hatinh.gov.vn
	-
	-

	280 
	006.16.33.H27
	H27.33.16.06
	Trạm Y tế xã Thịnh Lộc
	Xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	tytxthl.lh@hatinh.gov.vn
	-
	-

	281 
	009.16.33.H27
	H27.33.16.07
	Trạm Y tế xã Ích Hậu
	Xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	tytxih.lh@hatinh.gov.vn
	-
	-

	282 
	010.16.33.H27
	H27.33.16.08
	Trạm Y tế xã Hồng Lộc
	Xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	tytxhl.lh@hatinh.gov.vn
	-
	-

	283 
	011.16.33.H27
	H27.33.16.09
	Trạm Y tế xã Tân Lộc
	Xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	tytxtl.lh@hatinh.gov.vn
	-
	-

	284 
	012.16.33.H27
	H27.33.16.10
	Trạm Y tế xã Phù Lưu
	Xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	tytxpl.lh@hatinh.gov.vn
	-
	-

	285 
	013.16.33.H27
	H27.33.16.11
	Trạm Y tế xã Hộ Độ
	Xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	tytxhd.lh@hatinh.gov.vn
	-
	-

	286 
	 
	H27.33.16.12
	Trạm y tế xã Bình An
	Xã Bình An, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	tytxba.lh@hatinh.gov.vn
	-
	-

	287 
	000.00.34.H27
	H27.34
	UBND huyện Nghi Xuân
	Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân
	-
	-
	-

	288 
	000.08.34.H27
	H27.34.08
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân
	-
	-
	-

	289 
	001.08.34.H27
	H27.34.08.01
	Trường Tiểu học Xuân Lam
	Xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	290 
	002.08.34.H27
	H27.34.08.02
	Trường Tiểu học Xuân Hồng 
	Xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	291 
	003.08.34.H27
	H27.34.08.03
	Trường Tiểu học Xuân An 
	Thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	292 
	004.08.34.H27
	H27.34.08.04
	Trường Tiểu học Xuân Giang 
	Xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	293 
	005.08.34.H27
	H27.34.08.05
	Trường Tiểu học Xuân Viên 
	Xã Xuân Viên, huyên Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	294 
	006.08.34.H27
	H27.34.08.06
	Trường Mầm non Xuân Lĩnh
	Xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	295 
	007.08.34.H27
	H27.34.08.07
	Trường Tiểu học Xuân Mỹ 
	Xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	296 
	008.08.34.H27
	H27.34.08.08
	Trường Tiểu học Xuân Thành
	Xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	297 
	009.08.34.H27
	H27.34.08.09
	Trường Tiểu học Cổ Đạm 
	Xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	298 
	010.08.34.H27
	H27.34.08.10
	Trường Mầm non Xuân Liên
	Xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	299 
	011.08.34.H27
	H27.34.08.11
	Trường Mầm non Cương Gián
	Xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	300 
	012.08.34.H27
	H27.34.08.12
	Trường Mầm non thị trấn Nghi Xuân
	Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	truongcucthuyhatinh@gmail.com
	-
	-

	301 
	013.08.34.H27
	H27.34.08.13
	Trường Mầm non Tiên Điền
	Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	302 
	014.08.34.H27
	H27.34.08.14
	Trường Mầm non Xuân Yên
	Xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	303 
	015.08.34.H27
	H27.34.08.15
	Trường Mầm non Xuân Hải
	Xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	304 
	016.08.34.H27
	H27.34.08.16
	Trường Mầm non Xuân Phổ
	Xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	305 
	019.08.34.H27
	H27.34.08.17
	Trường Mầm non Xuân Hội
	Xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	306 
	020.08.34.H27
	H27.34.08.18
	Trường Mầm non Xuân Lam
	Xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	307 
	021.08.34.H27
	H27.34.08.19
	Trường Mầm non Xuân Hồng
	Xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	308 
	022.08.34.H27
	H27.34.08.20
	Trường Mầm non Xuân An
	Thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	309 
	023.08.34.H27
	H27.34.08.21
	Trường Mầm non Xuân Giang
	Xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	310 
	024.08.34.H27
	H27.34.08.22
	Trường Mầm non Xuân Viên
	Xã Xuân Viên, huyên Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	311 
	025.08.34.H27
	H27.34.08.23
	Trường Mầm non Xuân Mỹ
	Xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	312 
	026.08.34.H27
	H27.34.08.24
	Trường Mầm non Xuân Thành
	Xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	313 
	027.08.34.H27
	H27.34.08.25
	Trường Mầm non Cổ Đạm
	Xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	314 
	028.08.34.H27
	H27.34.08.26
	Trường Tiểu học Cương Gián 1 
	Xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	315 
	029.08.34.H27
	H27.34.08.27
	Trường Tiểu học Cương Gián 2
	Xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	316 
	030.08.34.H27
	H27.34.08.28
	Trường Tiểu học Thị trấn Xuân An
	Thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	truongcucthuyhatinh@gmail.com
	-
	-

	317 
	032.08.34.H27
	H27.34.08.29
	Trường Tiểu học Xuân Yên
	Xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	318 
	033.08.34.H27
	H27.34.08.30
	Trường Tiểu học Xuân Hải
	Xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	319 
	034.08.34.H27
	H27.34.08.31
	Trường Tiểu học Xuân Phổ
	Xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	320 
	037.08.34.H27
	H27.34.08.32
	Trường Tiểu học Xuân Hội
	Xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	321 
	038.08.34.H27
	H27.34.08.33
	Trường THCS Lam Hồng
	Xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	322 
	039.08.34.H27
	H27.34.08.34
	Trường THCS Xuân An
	Thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	323 
	040.08.34.H27
	H27.34.08.35
	Trường THCS Nguyễn Trãi
	Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	324 
	041.08.34.H27
	H27.34.08.36
	Trường THCS Xuân Viên
	Xã Xuân Viên, huyên Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	325 
	042.08.34.H27
	H27.34.08.37
	Trường THCS Thành Mỹ
	Xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	326 
	043.08.34.H27
	H27.34.08.38
	Trường THCS Hoa Liên
	Xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	327 
	044.08.34.H27
	H27.34.08.39
	Trường THCS Cương Gián
	Xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	328 
	045.08.34.H27
	H27.34.08.40
	Trường THCS Tiên Yên
	Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	329 
	046.08.34.H27
	H27.34.08.41
	Trường THCS Phổ Hải
	Xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	330 
	047.08.34.H27
	H27.34.08.42
	Trường THCS Đan Trường Hội
	Xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	331 
	048.08.34.H27
	H27.34.08.43
	Trường TH-THCS Xuân Lĩnh 
	Xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	332 
	 
	H27.34.08.44
	Trường tiểu học Đan Trường
	Xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	333 
	 
	H27.34.08.45
	Trường mầm non Đan Trường
	Xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	334 
	 
	H27.34.08.46
	Trường TH Xuân Liên
	Xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	335 
	 
	H27.34.08.47
	Trường mầm non thị trấn Tiên Điền
	Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	truongcucthuyhatinh@gmail.com
	-
	mntttiendien.nghixuan.edu.vn

	336 
	 
	H27.34.08.48
	Trường tiểu học thị trấn Tiên Điền
	Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	truongcucthuyhatinh@gmail.com
	-
	thtttiendien.nghixuan.edu.vn

	337 
	000.16.34.H27
	H27.34.16
	Trung tâm y tế 
	Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân
	-
	-
	-

	338 
	001.16.34.H27
	H27.34.16.01
	Trạm Y tế xã Xuân Hội
	Xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	339 
	004.16.34.H27
	H27.34.16.02
	Trạm Y tế xã Xuân Phổ
	Xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	340 
	005.16.34.H27
	H27.34.16.03
	Trạm Y tế xã Xuân Hải
	Xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	341 
	006.16.34.H27
	H27.34.16.04
	Trạm y tế Thị trấn Tiên Điền 
	Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	tramcucthuyhatinh@gmail.com
	-
	-

	342 
	007.16.34.H27
	H27.34.16.05
	Trạm Y tế xã Xuân Yên
	Xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	343 
	008.16.34.H27
	H27.34.16.06
	Trạm Y tế xã Xuân Thành
	Xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	344 
	009.16.34.H27
	H27.34.16.07
	Trạm Y tế xã Cổ Đạm
	Xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	345 
	010.16.34.H27
	H27.34.16.08
	Trạm Y tế xã Xuân Liên
	Xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	346 
	011.16.34.H27
	H27.34.16.09
	Trạm Y tế xã Cương Gián
	Xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	347 
	012.16.34.H27
	H27.34.16.10
	Trạm Y tế xã Xuân Lam
	Xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	348 
	013.16.34.H27
	H27.34.16.11
	Trạm Y tế xã Xuân Hồng
	Xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	349 
	014.16.34.H27
	H27.34.16.12
	Trạm Y tế xã Xuân Lĩnh
	Xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	350 
	015.16.34.H27
	H27.34.16.13
	Trạm Y tế xã Xuân Giang
	Xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	351 
	016.16.34.H27
	H27.34.16.14
	Trạm Y tế xã Xuân Mỹ
	Xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	352 
	017.16.34.H27
	H27.34.16.15
	Trạm Y tế xã Xuân Viên
	Xã Xuân Viên, huyên Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	353 
	018.16.34.H27
	H27.34.16.16
	Trạm Y tế thị trấn Xuân An
	Thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	354 
	 
	H27.34.16.17
	Trạm y tế xã Đan Trường
	Xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	355 
	000.00.35.H27
	H27.35
	UBND huyện Đức Thọ
	TDP 5, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	ubductho.dt@haitnh.gov.
	023393831436
	ductho.hatinh.gov.vn

	356 
	000.08.35.H27
	H27.35.08
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	TDP 5, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	giaoducdaotao.dt@hatinh
	-
	Ductho.edu.vn 

	357 
	001.08.35.H27
	H27.35.08.01
	Trường Mầm non Đức Lạng
	Thôn Sơn Quang, xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	mnduclang@gmail.com
	-
	mnduclang.ductho.edu.vn

	358 
	002.08.35.H27
	H27.35.08.02
	Trường Mầm non Đức Đồng
	Thôn Hồng Hoa, xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	mnducdong@gmail.com
	-
	mnducdong.ductho.edu.v

	359 
	005.08.35.H27
	H27.35.08.03
	Trường Mầm non Đức Long
	Thôn Lộc Phúc, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	mnduclong2016@gmail.c
	-
	mnduclong.pgdductho.edu.vn

	360 
	006.08.35.H27
	H27.35.08.04
	Trường Mầm non Đức Lập
	Thôn Tân Tiến, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	mnduclap12@gmail.com
	-
	mnduclap.ductho.edu.vn

	361 
	007.08.35.H27
	H27.35.08.05
	Trường Mầm non Đức An
	Thôn Hạ Tiến, xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	mnducan@gmail.com
	-
	ducan.ductho.edu.vn

	362 
	008.08.35.H27
	H27.35.08.06
	Trường Mầm non Tân Hương
	Thôn Tân lộc, xã Tân Hương, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	mntanhuong@gmail.com
	-
	tanhuong.ductho.edu.vn

	363 
	009.08.35.H27
	H27.35.08.07
	Trường Mầm non Đức Dũng
	Thôn Đông Dũng, xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	mamnonducdung@gmail.
	-
	mnducdung.pgdductho.edu.vn

	364 
	010.08.35.H27
	H27.35.08.08
	Trường Mầm non Đức Lâm
	Thôn Đức Hương Quang, xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	duclammamnon@gmail.c om
	-
	mnduclam.ductho.edu.vn

	365 
	011.08.35.H27
	H27.35.08.09
	Trường Mầm non Trung Lễ
	Thôn Trung Khánh, xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	mntrungle@gmail.com
	-
	mntrungle.ductho.edu.vn

	366 
	012.08.35.H27
	H27.35.08.10
	Trường Mầm non Đức Thủy
	Thôn Hòa Bình, xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	mamnonducthuy.39@mai l.com
	-
	mnducthuy.ductho.edu.vn

	367 
	013.08.35.H27
	H27.35.08.11
	Trường Mầm non Đức Thanh
	Xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	368 
	014.08.35.H27
	H27.35.08.12
	Trường Mầm non Thái Yên
	Thôn Bình Hà, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	mamnonthaiyen@gmail.c om
	-
	mnthaiyen.ductho.edu.vn

	369 
	015.08.35.H27
	H27.35.08.13
	Trường Mầm non Đức Thịnh
	Thôn Quang Chiêm, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	mnducthinh2012@gmail. com
	-
	mnducthinh.ductho.edu.vn

	370 
	016.08.35.H27
	H27.35.08.14
	Trường Mầm non Yên Hồ
	Thôn Tiến Thọ, xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	mnyenho@gmail.com
	-
	mnyenho.ductho.edu.vn

	371 
	021.08.35.H27
	H27.35.08.15
	Trường Mầm non Bùi Xá
	Thôn Triều Đông, xã Bùi La Nhân , huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	mnbuixa@gmail.com
	-
	mnbuixa.ductho.edu.vn

	372 
	022.08.35.H27
	H27.35.08.16
	Trường Mầm non Đức Yên
	Xã Đức Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	mnducyen@gmail.com
	-
	mnducyen.ductho.edu.vn

	373 
	023.08.35.H27
	H27.35.08.17
	Trường Mầm non Thị trấn
	TDP 2, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	mntt85@gmail.com
	-
	mnthitran.ductho.edu.vn

	374 
	024.08.35.H27
	H27.35.08.18
	Trường Mầm non Tùng Ảnh
	Thôn Châu Tùng, xã Tùng Ảnh, huyên Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	mntunganh@gmail.com
	-
	mntunganh.ductho.edu.v

	375 
	025.08.35.H27
	H27.35.08.19
	Trường Mầm non Trường Sơn
	Thôn Ngõ Lối, xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	mntruongson.pgdductho.edu.vn

	376 
	026.08.35.H27
	H27.35.08.20
	Trường Mầm non Liên Minh
	Xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	mnlienminh@gmail.com
	02393874515
	mnlienminh.ductho.edu.vn

	377 
	027.08.35.H27
	H27.35.08.21
	Trường Mầm non Đức Tùng
	Xã Đức Tùng, huyện Đức Thọ
	-
	-
	-

	378 
	028.08.35.H27
	H27.35.08.22
	Trường Mầm non Đức Châu
	Xã Đức Châu, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	379 
	029.08.35.H27
	H27.35.08.23
	Trường Tiểu học Đức Lạng
	Thôn Sơn Quang, xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	thduclang@gmail.com
	-
	thduclang.ductho.edu.vn

	380 
	030.08.35.H27
	H27.35.08.24
	Trường Tiểu học Đức Đồng
	Thôn Hồng Hoa, xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	truongthducdong@gmail.com
	-
	thducdong.ductho.edu.vn

	381 
	033.08.35.H27
	H27.35.08.25
	Trường Tiểu học Đức Long
	xã Đức Long, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	382 
	034.08.35.H27
	H27.35.08.26
	Trường Tiểu học Đức Lập
	Xã Đức Lập, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	383 
	035.08.35.H27
	H27.35.08.27
	Trường Tiểu học Tân Hương
	Thôn Tân Lộc, xã Tân Hương, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	truongtieuhoc.tanhuong@gmail.com
	-
	thtanhuong.ductho.edu.vn

	384 
	036.08.35.H27
	H27.35.08.28
	Trường Tiểu học Đức An
	Thôn Hạ Tiến, xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	tieuhocducan1@gmail.com
	-
	thducan.ductho.edu.vn

	385 
	037.08.35.H27
	H27.35.08.29
	Trường Tiểu học Đức Dũng
	Thôn Đông Dũng, xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	tinhhien73@gmail.com
	-
	-

	386 
	038.08.35.H27
	H27.35.08.30
	Trường Tiểu học Đức Lâm
	Thôn Ngọc Lâm, xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	tieuhocduclam1@gmail.com
	-
	thduclam.ductho.edu.vn

	387 
	039.08.35.H27
	H27.35.08.31
	Trường Tiểu học Trung Lễ
	Thôn Trung Nam, xã Lâm Trung Thuỷ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	thtrungle@gmail.com
	-
	thtrungle.ductho.edu.vn

	388 
	040.08.35.H27
	H27.35.08.32
	Trường Tiểu học Đức Thủy
	Thôn Hòa Bình, xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	tieuhocducthuy@gmail.com
	-
	tieuhocducthuy.ductho.edu.vn

	389 
	041.08.35.H27
	H27.35.08.33
	Trường Tiểu học Đức Thanh
	Thôn Đại Lợi, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	tuongpham03@gmail.com
	-
	thducthanh.ductho.edu.vn

	390 
	042.08.35.H27
	H27.35.08.34
	Trường Tiểu học Thái Yên
	Thôn Bình Hà, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	tieuhocthaiyen@gmail.com
	-
	http:ththaiyen.ductho.edu.vn

	391 
	043.08.35.H27
	H27.35.08.35
	Trường Tiểu học Đức Thịnh
	Thôn Quang Chiêm, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	tieuhocducthinh2019@gmail.com
	-
	http:thducthinh.ductho.edu.vn

	392 
	044.08.35.H27
	H27.35.08.36
	Trường Tiểu học Yên Hồ
	Thôn Trung Hậu, xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	tieuhocyenho@gmail.com
	-
	tieuhocyenho.ductho.edu.vn

	393 
	049.08.35.H27
	H27.35.08.37
	Trường Tiểu học Nguyễn Xuân Thiều
	Thôn Hạ Tứ, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	thxuanthieu@gmail.com
	-
	thnguyenxuanthieu.ductho.edu.vn

	394 
	050.08.35.H27
	H27.35.08.38
	Trường Tiểu học Đức Yên
	TDP Đại Lợi, Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	tieuhocducyen@gmail.com
	-
	thducyen.ductho.edu.vn

	395 
	051.08.35.H27
	H27.35.08.39
	Trường Tiểu học Thị trấn
	TDP 2, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	tieuhocthitran2@gmail.com
	-
	tieuhocthitran.ductho.edu.vn

	396 
	052.08.35.H27
	H27.35.08.40
	Trường Tiểu học Tùng Ảnh
	Thôn Dương Tượng, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	tieuhoctunganh@gmail.com
	-
	thtunganh.ductho.edu.vn

	397 
	053.08.35.H27
	H27.35.08.41
	Trường Tiểu học Trường Sơn
	Thôn Vạn Phúc, xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	tieuhoctruongsonht@gmail.com
	-
	thtruongson.ductho.edu.vn

	398 
	054.08.35.H27
	H27.35.08.42
	Trường Tiểu học Liên Minh
	Thôn Thọ Ninh, xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh
	tieuhoclienminh@gmail.com
	-
	thlienminh.ductho.edu.vn

	399 
	057.08.35.H27
	H27.35.08.43
	Trường THCS Đồng Lạng
	Thôn Sơn Thành xã Đức Đồng huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tính
	thcsdonglang.dt.ht@gmail.com
	-
	thcsdonglang.ductho.edu.vn

	400 
	058.08.35.H27
	H27.35.08.44
	Trường THCS Đậu Quang Lĩnh
	Thôn Long Sơn, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	thcsdauquanglinh2016@gmail.com
	-
	thcsdauquanglinh.ductho.edu.vn

	401 
	059.08.35.H27
	H27.35.08.45
	Trường THCS Lê Ninh
	Thôn Long Hòa, xã An Dũng, huyện Đưc Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	thcsleninhht@gmail.com
	-
	thcsleninh.ductho.edu.vn

	402 
	060.08.35.H27
	H27.35.08.46
	Trường THCS Lê Văn Thiêm
	Thôn Trung Đông, xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	thcslevanthiem2019@gmail.com
	-
	thcslevanthiem.ductho.edu.vn

	403 
	061.08.35.H27
	H27.35.08.47
	Trường THCS Thanh Dũng
	Xóm Mới, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh
	nguyenhoandy@gmail.com
	-
	thcsthanhdung.ductho.edu.vn

	404 
	062.08.35.H27
	H27.35.08.48
	Trường THCS Bình Thịnh
	Thôn Bình Hà, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnhHà Tĩnh
	nthanhtruyen@gmail.com
	-
	thcsbinhthinh.ductho.edu.vn

	405 
	063.08.35.H27
	H27.35.08.49
	Trường THCS Nguyễn Biểu
	Thôn Trung Hậu, xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	phamxuanhieu1103@gmail.com
	-
	thcsnguyenbieu.ductho.edu.vn

	406 
	064.08.35.H27
	H27.35.08.50
	Trường THCS Yên Trấn
	TDP 5, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	thcsyentran@gmail.com
	02393505888
	thcsyentran.ductho.edu.vn

	407 
	065.08.35.H27
	H27.35.08.51
	Trường THCS Hoàng Xuân Hãn
	Thôn Đông Thái, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	hxhductho@gmail.com
	-
	thcshoangxuanhan.edu.vn

	408 
	066.08.35.H27
	H27.35.08.52
	Trường THCS Lê Hồng Phong
	Thôn Sâm Văn Hội, xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	nguyentientrung.ts@gmail.com
	-
	thcslehongphong.ductho.edu.vn

	409 
	 
	H27.35.08.53
	Trường Mầm non Hòa Lạc
	Thôn Đồng Lạc, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	hoalac2019@gmail.com
	-
	mnhoalac.ductho.edu.vn

	410 
	 
	H27.35.08.54
	Trường mần non Quang Vĩnh
	Thôn Vĩnh Đại, xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	mamnonducvinh@gmail.com
	-
	mnquangvinh.edu.vn

	411 
	 
	H27.35.08.55
	Trường mần non Bùi La Nhân
	Thôn Đông Đoài, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	mamnonducla@gmail.com
	02393945307
	mnlanhan.ductho.edu.vn

	412 
	 
	H27.35.08.56
	Trường Tiểu học Hòa Lạc
	Thôn Đồng Lạc, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	hoalac2019@gmail.com
	-
	mnhoalac.ductho.edu.vn

	413 
	 
	H27.35.08.57
	Trường Tiểu học Quang Vĩnh
	Thôn Vĩnh Phúc, xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	tieuhocquangvinh123@gmail.com
	-
	thquangvinh.ductho.edu.vn

	414 
	 
	H27.35.08.58
	Trường Tiểu học Nguyễn Trãi
	Thôn Khang Ninh, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	lethanhminh.183@gmail.com
	-
	tieuhocnguyentrai.ductho.edu.vn

	415 
	 
	H27.35.08.59
	Trường Tiểu học Tùng Châu
	Thôn Thanh Kim, xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	bienchuong@gmail.com
	-
	-

	416 
	 
	H27.35.08.60
	Trường Mầm non Tùng Châu
	Thôn Tân An, xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	mntungchau@gmail.com
	-
	mntungchau.ductho.edu.vn

	417 
	000.16.35.H27
	H27.35.16
	Trung tâm y tế huyện 
	TDP Hùng Dũng, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	ttductho@gmail.com
	02396505228
	-

	418 
	004.16.35.H27
	H27.35.16.01
	Trạm Y tế xã Đức Đồng
	Thôn Hồng Hoa, xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	tramytducdong@gmail.com
	-
	-

	419 
	005.16.35.H27
	H27.35.16.02
	Trạm Y tế xã Đức Lạng
	Thôn Sơn Quang, xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	nguyenquangtrungytdl@gmail.com
	-
	-

	420 
	010.16.35.H27
	H27.35.16.03
	Trạm Y tế xã Tân Hương
	Thôn Tân Lộc, xã Tân Hương, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	tyttanhuong135@gmail.com
	-
	-

	421 
	014.16.35.H27
	H27.35.16.04
	Trạm Y tế xã Yên Hồ
	Thôn Tiến Thọ, xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	tramytexayenho@gmail.com
	-
	-

	422 
	018.16.35.H27
	H27.35.16.05
	Trạm Y tế xã Trường Sơn
	Thôn Cửu Yên, xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	thaiquochuong@gmail.com
	-
	-

	423 
	019.16.35.H27
	H27.35.16.06
	Trạm Y tế xã Liên Minh
	Thôn Thọ Ninh, xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	tramytelienminhductho@gmail.com
	-
	-

	424 
	023.16.35.H27
	H27.35.16.07
	Trạm Y tế thị trấn Đức Thọ
	TDP 4, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	tytttductho.dt@gmail.com
	-
	-

	425 
	025.16.35.H27
	H27.35.16.08
	Trạm Y tế xã Tùng Ảnh
	Thôn Châu Tùng, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	tramytetunganh@gmail.com
	-
	-

	426 
	 
	H27.35.16.09
	Trạm y tế xã Hòa Lạc
	Thôn Thượng Tiến, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	tramduchoa45@gmail.com
	-
	-

	427 
	 
	H27.35.16.10
	Trạm y tế xã Thanh Bình Thịnh
	Thôn Bình Tiến A, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	ytethaiyen@gmail.com
	-
	-

	428 
	 
	H27.35.16.11
	Trạm y tế xã Tân Dân
	Thôn Tân Tiến, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	tranngocvy20101973@gmail.com
	-
	-

	429 
	 
	H27.35.16.12
	Trạm y tế xã An Dũng
	Thôn Đông Dũng, xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	nguyentrongchuong1963@gmail.com
	-
	-

	430 
	 
	H27.35.16.13
	Trạm y tế xã Lâm Trung Thủy
	Thôn Trung Nam - xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	tramlamtrungthuy2020@gmail.com
	-
	-

	431 
	 
	H27.35.16.14
	Trạm y tế xã Bùi La Nhân
	Thôn Khang Ninh, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	trung1075@gmail.com
	-
	-

	432 
	 
	H27.35.16.15
	Trạm y tế xã Tùng Châu
	Thôn Tân An, xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	thohuu679@gmail.com
	-
	-

	433 
	 
	H27.35.16.16
	Trạm y tế xã Quang Vĩnh
	Thôn Vĩnh Đại, xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	tramyteducquangductho@gmail.com
	-
	-

	434 
	000.00.36.H27
	H27.36
	UBND huyện Hương Sơn
	TDP 3, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn,  tỉnh Hà Tĩnh
	ubhuongson@hatinh.gov.vn
	02393 875 432
	huongson.hatinh.gov.vn

	435 
	000.08.36.H27
	H27.36.08
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	TDP 3, Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	gddt.hs@hatinh.gov.vn
	-
	-

	436 
	001.08.36.H27
	H27.36.08.01
	Trường Mầm non Sơn Kim 1
	Xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	437 
	002.08.36.H27
	H27.36.08.02
	Trường Mầm non Sơn Kim 2
	Xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	438 
	003.08.36.H27
	H27.36.08.03
	Trường Mầm non TT Tây Sơn
	Thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	439 
	004.08.36.H27
	H27.36.08.04
	Trường Mầm non Sơn Tây
	Xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	440 
	005.08.36.H27
	H27.36.08.05
	Trường Mầm non Sơn Hồng
	Xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	441 
	006.08.36.H27
	H27.36.08.06
	Trường Mầm non Sơn Lĩnh
	Xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	442 
	007.08.36.H27
	H27.36.08.07
	Trường Mầm non Sơn Diệm
	Xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	443 
	009.08.36.H27
	H27.36.08.08
	Trường Mầm non Sơn Lâm
	Xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	444 
	010.08.36.H27
	H27.36.08.09
	Trường Mầm non Sơn Giang
	Xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	445 
	011.08.36.H27
	H27.36.08.10
	Trường Mầm non TT Phố Châu
	Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	446 
	012.08.36.H27
	H27.36.08.11
	Trường Mầm non Sơn Hàm
	Xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	447 
	013.08.36.H27
	H27.36.08.12
	Trường Mầm non Sơn Trường
	Xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	448 
	014.08.36.H27
	H27.36.08.13
	Trường Mầm non Sơn Trung
	XãSơn Trung, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	449 
	015.08.36.H27
	H27.36.08.14
	Trường Mầm non Sơn Phú
	Xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	450 
	017.08.36.H27
	H27.36.08.15
	Trường Mầm non Sơn Bằng
	Xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	451 
	018.08.36.H27
	H27.36.08.16
	Trường Mầm non Sơn Thủy
	Xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	452 
	019.08.36.H27
	H27.36.08.17
	Trường Mầm non Sơn Mai
	Xã Sơn Mai, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	453 
	021.08.36.H27
	H27.36.08.18
	Trường Mầm non Sơn Bình
	Xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	454 
	025.08.36.H27
	H27.36.08.19
	Trường Mầm non Sơn Long
	Xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	455 
	027.08.36.H27
	H27.36.08.20
	Trường Mầm non Sơn Ninh
	Xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	456 
	029.08.36.H27
	H27.36.08.21
	Trường Mầm non Sơn Hòa
	Xã Sơn Hòa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	457 
	030.08.36.H27
	H27.36.08.22
	Trường Mầm non Sơn An
	Xã Sơn An, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	458 
	031.08.36.H27
	H27.36.08.23
	Trường Mầm non Sơn Lễ
	Xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	459 
	032.08.36.H27
	H27.36.08.24
	Trường Mầm non Sơn Tiến
	Xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	460 
	033.08.36.H27
	H27.36.08.25
	Trường Tiểu học Sơn Kim 1
	Xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	461 
	034.08.36.H27
	H27.36.08.26
	Trường Tiểu học Sơn Kim 2
	Xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	462 
	035.08.36.H27
	H27.36.08.27
	Trường Tiểu học TT Tây Sơn
	Thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn
	-
	-
	-

	463 
	036.08.36.H27
	H27.36.08.28
	Trường Tiểu học Sơn Tây
	Xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	464 
	037.08.36.H27
	H27.36.08.29
	Trường Tiểu học Sơn Diệm
	Xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	465 
	038.08.36.H27
	H27.36.08.30
	Trường Tiểu học Sơn Quang
	Xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	466 
	039.08.36.H27
	H27.36.08.31
	Trường Tiểu học Sơn Giang
	Xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	467 
	040.08.36.H27
	H27.36.08.32
	Trường Tiểu học Sơn Lâm
	Xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	468 
	041.08.36.H27
	H27.36.08.33
	Trường Tiểu học TT Phố Châu
	Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	469 
	042.08.36.H27
	H27.36.08.34
	Trường Tiểu học Sơn Hàm
	Xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	470 
	043.08.36.H27
	H27.36.08.35
	Trường Tiểu học Sơn Trường
	Xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	471 
	044.08.36.H27
	H27.36.08.36
	Trường Tiểu học Sơn Trung
	Xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	472 
	045.08.36.H27
	H27.36.08.37
	Trường Tiểu học Sơn Phú
	Xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	473 
	046.08.36.H27
	H27.36.08.38
	Trường Tiểu học Sơn Bằng
	Xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	474 
	047.08.36.H27
	H27.36.08.39
	Trường Tiểu học Sơn Phúc
	Xã Sơn Phúc, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	475 
	048.08.36.H27
	H27.36.08.40
	Trường Tiểu học Sơn Mai
	Xã Sơn Mai, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	476 
	049.08.36.H27
	H27.36.08.41
	Trường Tiểu học Sơn Thủy
	Xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	477 
	050.08.36.H27
	H27.36.08.42
	Trường Tiểu học Sơn Châu
	Xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	478 
	051.08.36.H27
	H27.36.08.43
	Trường Tiểu học Sơn Bình
	Xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	479 
	054.08.36.H27
	H27.36.08.44
	Trường Tiểu học Sơn Long
	Xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	480 
	057.08.36.H27
	H27.36.08.45
	Trường Tiểu học Sơn Ninh
	xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	481 
	058.08.36.H27
	H27.36.08.46
	Trường Tiểu học Sơn Thịnh
	xã Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	482 
	059.08.36.H27
	H27.36.08.47
	Trường Tiểu học Sơn Hòa
	Xã Sơn Hòa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	483 
	060.08.36.H27
	H27.36.08.48
	Trường Tiểu học Sơn An
	Xã Sơn An, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	484 
	061.08.36.H27
	H27.36.08.49
	Trường Tiểu học Sơn Tiến
	Xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	485 
	062.08.36.H27
	H27.36.08.50
	Trường THCS Sơn Kim
	Xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	486 
	063.08.36.H27
	H27.36.08.51
	Trường THCS TT Tây Sơn
	Thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	487 
	064.08.36.H27
	H27.36.08.52
	Trường THCS Sơn Tây
	Xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	488 
	065.08.36.H27
	H27.36.08.53
	Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông
	Xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	489 
	066.08.36.H27
	H27.36.08.54
	Trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện
	Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	490 
	067.08.36.H27
	H27.36.08.55
	Trường THCS Phố Diệm
	Thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	491 
	068.08.36.H27
	H27.36.08.56
	Trường THCS Phan Đình Phùng
	Xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	492 
	069.08.36.H27
	H27.36.08.57
	Trường THCS Trung Phú
	Xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	493 
	072.08.36.H27
	H27.36.08.58
	Trường THCS Hồ Tùng Mậu
	Xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	494 
	073.08.36.H27
	H27.36.08.59
	Trường THCS Lê Bình
	Xã Sơn Mỹ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	495 
	074.08.36.H27
	H27.36.08.60
	Trường THCS Nguyễn Khắc Viện
	Xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	496 
	075.08.36.H27
	H27.36.08.61
	Trường THCS Sơn Tiến
	Xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	497 
	076.08.36.H27
	H27.36.08.62
	Trường TH&THCS Sơn Lĩnh
	xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	498 
	077.08.36.H27
	H27.36.08.63
	Trường TH&THCS Sơn Hồng
	xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	499 
	078.08.36.H27
	H27.36.08.64
	Trường TH&THCS Sơn Lễ
	Xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	500 
	 
	H27.36.08.65
	Trường mầm non Tân Mỹ Hà
	Xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	501 
	 
	H27.36.08.66
	Trường tiểu học Tân Mỹ Hà 
	Xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	502 
	 
	H27.36.08.67
	Trường THCS Trần Kim Xuyến
	Xã Kim Xuyến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	503 
	 
	H27.36.08.68
	Trường Tiểu học Quang Diệm
	Xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	504 
	 
	H27.36.08.69
	Trường Tiểu học Kim Hoa
	Xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	505 
	 
	H27.36.08.70
	TH An Hoà Thịnh
	Xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	506 
	 
	H27.36.08.71
	Trường Mầm non  An Hòa Thịnh
	Xã An Hòa THịnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	507 
	 
	H27.36.08.72
	Trường MN  Quang Diệm
	Xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	508 
	 
	H27.36.08.73
	Trường MN  kim Hoa
	Xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	509 
	000.16.36.H27
	H27.36.16
	Trung tâm y tế huyện 
	Thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	510 
	001.16.36.H27
	H27.36.16.01
	Trạm Y tế xã Sơn Châu
	Xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn
	ytsonchau.hs@hatinh.gov.vn
	-
	-

	511 
	002.16.36.H27
	H27.36.16.02
	Trạm Y tế xã Sơn Bình
	Xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	ytsonbinh.hs@hatinh.gov.vn
	-
	-

	512 
	004.16.36.H27
	H27.36.16.03
	Trạm Y tế xã Sơn Trà
	Xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	ytsontra.hs@hatinh.gov.vn
	-
	-

	513 
	005.16.36.H27
	H27.36.16.04
	Trạm Y tế xã Sơn Long
	Xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	ytsonlong.hs@hatinh.gov.vn
	-
	-

	514 
	008.16.36.H27
	H27.36.16.05
	Trạm Y tế xã Sơn Ninh
	Xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	ytsonninh.hs@hatinh.gov.vn
	-
	-

	515 
	012.16.36.H27
	H27.36.16.06
	Trạm Y tế xã Sơn Lễ
	Xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	ytsonle.hs@hatinh.gov.vn
	-
	-

	516 
	013.16.36.H27
	H27.36.16.07
	Trạm Y tế xã Sơn Tiến
	Xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	ytsontien.hs@hatinh.gov.vn
	-
	-

	517 
	014.16.36.H27
	H27.36.16.08
	Trạm Y tế xã Sơn Trung
	Xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	ytsontrung.hs@hatinh.gov.vn
	-
	-

	518 
	015.16.36.H27
	H27.36.16.09
	Trạm Y tế xã Sơn Bằng
	Xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	ytsonbang.hs@hatinh.gov.vn
	-
	-

	519 
	016.16.36.H27
	H27.36.16.10
	Trạm Y tế xã Sơn Phú
	Xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	ytsonphu.hs@hatinh.gov.vn
	-
	-

	520 
	020.16.36.H27
	H27.36.16.11
	Trạm Y tế xã Sơn Hàm
	Xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	ytsonham.hs@hatinh.gov.vn
	-
	-

	521 
	021.16.36.H27
	H27.36.16.12
	Trạm Y tế xã Sơn Trường
	Xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	ytsontruong.hs@hatinh.gov.vn
	-
	-

	522 
	023.16.36.H27
	H27.36.16.13
	Trạm Y tế thị trấn Phố Châu
	Thị Trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn
	ytphochau.hs@hatinh.gov.vn
	-
	-

	523 
	024.16.36.H27
	H27.36.16.14
	Trạm Y tế thị trấn Tây Sơn
	Thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	yttayson.hs@hatinh.gov.vn
	-
	-

	524 
	025.16.36.H27
	H27.36.16.15
	Trạm Y tế xã Sơn Giang
	Xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	ytsongiang.hs@hatinh.gov.vn
	-
	-

	525 
	027.16.36.H27
	H27.36.16.16
	Trạm Y tế xã Sơn Lâm
	Xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	ytsonlam.hs@hatinh.gov.vn
	-
	-

	526 
	028.16.36.H27
	H27.36.16.17
	Trạm Y tế xã Sơn Tây
	Xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	ytsontay.hs@hatinh.gov.vn
	-
	-

	527 
	029.16.36.H27
	H27.36.16.18
	Trạm Y tế xã Sơn Kim 1
	Xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	ytsonkim1.hs@hatinh.gov.vn
	-
	-

	528 
	030.16.36.H27
	H27.36.16.19
	Trạm Y tế xã Sơn Kim 2
	Xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	ytsonkim2.hs@hatinh.gov.vn
	-
	-

	529 
	031.16.36.H27
	H27.36.16.20
	Trạm Y tế xã Sơn Lĩnh
	Xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	ytsonlinh.hs@hatinh.gov.vn
	-
	-

	530 
	032.16.36.H27
	H27.36.16.21
	Trạm Y tế xã Sơn Hồng
	Xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	ytsonhong.hs@hatinh.gov.vn
	-
	-

	531 
	 
	H27.36.16.22
	Trạm y tế xã Tân Mỹ Hà
	Xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	yttanmyha.hs@hatinh.gov.vn
	-
	-

	532 
	 
	H27.36.16.23
	Trạm y tế xã An Hòa Thịnh
	Xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	ytanhoathinh.hs@hatinh.gov.vn
	-
	-

	533 
	 
	H27.36.16.24
	Trạm y tế xã Kim Hoa
	Xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	534 
	 
	H27.36.16.25
	Trạm y tế xã Quang Diệm
	Xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	ytquangdiem.hs@hatinh.gov.vn
	-
	-

	535 
	000.00.37.H27
	H27.37
	UBND huyện Hương Khê
	TDP 5, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	ubhuongkhe@hatinh.gov.vn
	02393871211
	huongkhe.hatinh.gov.vn

	536 
	000.08.37.H27
	H27.37.08
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	TDP 3, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	phonggiaoduc.hk@hatinh.gov.vn
	02393.855.571
	huongkhe.edu.vn

	537 
	001.08.37.H27
	H27.37.08.01
	Trường Mầm non Bông Sen
	TDP1, thị trấn Hương Khê
	mn.ht.bongsen.phk@gmail.com
	-
	mnbongsen.huongkhe.edu.vn

	538 
	002.08.37.H27
	H27.37.08.02
	Trường Mầm non Gia Phố
	Xóm Phố Hòa và xóm Trung Hải, xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	mamnongiapho01@gmail.com
	-
	mngiapho.huongkhe.edu.vn

	539 
	003.08.37.H27
	H27.37.08.03
	Trường Mầm non Hà Linh
	Thôn 8, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	mn.ht.halinh.phk@gmail.com
	-
	mnhalinh.huongkhe.edu.vn

	540 
	004.08.37.H27
	H27.37.08.04
	Trường Mầm non Hòa Hải
	Thôn 10, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	mn.ht.hoahai.phk@gmail.com
	-
	mnhoahai.huongkhe.edu.vn

	541 
	005.08.37.H27
	H27.37.08.05
	Trường Mầm non Hương Lâm
	Xóm 7 và xóm 10, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	mn1huonglam@gmail.com
	-
	mnhuonglam.huongkhe.edu.vn

	542 
	006.08.37.H27
	H27.37.08.06
	Trường Mầm non Hương Bình
	Thôn Bình Thái, xã Hương Bình, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	mn.ht.huongbinh.phk@gmail.com
	-
	mnhuongbinh.huongkhe.edu.vn

	543 
	007.08.37.H27
	H27.37.08.07
	Trường Mầm non Hương Đô
	Xóm 4, xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	mn.ht.huongdo.phk@gmail.com
	-
	mnhuongdo.huongkhe.edu.vn

	544 
	008.08.37.H27
	H27.37.08.08
	Trường Mầm non Hương Giang
	Thôn 10, xã Hương Giang, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	mamnonhuonggiang@gmail.com
	-
	mnhuonggiang.huongkhe.edu.vn

	545 
	009.08.37.H27
	H27.37.08.09
	Trường Mầm non Hương Liên
	Thôn 2, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	tmnhuonglien@gmail.com
	-
	mnhuonglien.huongkhe.edu.vn

	546 
	010.08.37.H27
	H27.37.08.10
	Trường Mầm non Hương Long
	Thôn 7, xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	mn.ht.huonglong.phk@gmail.com
	-
	mnhuonglong.huongkhe.edu.vn

	547 
	011.08.37.H27
	H27.37.08.11
	Trường Mầm non Hương Thủy
	Thôn 9, xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	mamnonhuongthuy@gmail.com
	-
	mnhuongthuy.huongkhe.edu.vn

	548 
	012.08.37.H27
	H27.37.08.12
	Trường Mầm non Hương Trà
	Xóm Tân Trà, xã Hương Trà, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	mn.ht.huongtra.phk@gmail.com
	-
	mnhuongtra.huongkhe.edu.vn

	549 
	013.08.37.H27
	H27.37.08.13
	Trường Mầm non Hương Trạch
	Xóm Ngọc Bội, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	mn.ht.huongtrach1.phk@gmail.com
	-
	mnhuongtrach.huongkhe.edu.vn

	550 
	014.08.37.H27
	H27.37.08.14
	Trường Mầm non Hương Vĩnh
	Thôn Vĩnh Hương xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	mn.ht.huongvinh.phk@gmail.com
	-
	mnhuongvinh.huongkhe.edu.vn

	551 
	015.08.37.H27
	H27.37.08.15
	Trường Mầm non Hương Xuân
	Thôn Vĩnh Trường, xã Hương Xuân, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	mn.ht.huongxuan.phk@gmail.com
	-
	mnhuongxuan.huongkhe.edu.vn

	552 
	016.08.37.H27
	H27.37.08.16
	Trường Mầm non Lộc Yên
	Thôn Tân Đình, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	mn.ht.locyen.phk@gmail.com
	-
	mnlocyen.huongkhe.edu.vn

	553 
	017.08.37.H27
	H27.37.08.17
	Trường Mầm non Phú Gia
	Thôn Phú Vinh và Thôn Phú Lâm, xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	mn.ht.phugia.phk@gmail.com
	-
	mnphugia.huongkhe.edu.vn

	554 
	018.08.37.H27
	H27.37.08.18
	Trường Mầm non Phú Phong
	Xóm 3, xã Phú Phong, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	mn.ht.phuphong.phk@gmail.com
	-
	mnphuphong.huongkhe.edu.vn

	555 
	019.08.37.H27
	H27.37.08.19
	Trường Mầm non Phúc Đồng
	Thôn 6, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	mn.ht.phucdong.phk@gmail.com
	-
	mnphucdong.huongkhe.edu.vn

	556 
	020.08.37.H27
	H27.37.08.20
	Trường Mầm non Phúc Trạch
	Xóm 3, xã Phúc Trach, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	mn.ht.phuctrach.phk@gmail.com
	-
	mnphuctrach.huongkhe.edu.vn

	557 
	024.08.37.H27
	H27.37.08.21
	Trường Tiểu học Gia Phố
	Thôn Phố Hòa, xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	th.ht.giapho.phk@gmail.com
	-
	thgiapho.huongkhe.edu.vn

	558 
	025.08.37.H27
	H27.37.08.22
	Trường Tiểu học Hà Linh
	Thôn 8, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	th.ht.halinh.phk@gmail.com
	-
	thhalinh.huongkhe.edu.vn

	559 
	026.08.37.H27
	H27.37.08.23
	Trường Tiểu học Hòa Hải
	Thôn 5, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	th.ht.hoahai.phk@gmail.com
	-
	thhoahai.huongkhe.edu.vn

	560 
	027.08.37.H27
	H27.37.08.24
	Trường Tiểu học Hương Bình
	Thôn Bình Thái, xã Hương Bình, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	th.ht.huongbinh.phk@gmail.com
	-
	thhuongbinh.huongkhe.edu.vn

	561 
	028.08.37.H27
	H27.37.08.25
	Trường Tiểu học Hương Đô
	Thôn 4, xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	th.ht.huongdo.phk@gmail.com
	-
	thhuongdo.huongkhe.edu.vn

	562 
	029.08.37.H27
	H27.37.08.26
	Trường Tiểu học Hương Giang
	Thôn 5, xã Hương Giang, huyện Hương Khê
	th.ht.huonggiang.phk@gmail.com
	-
	thhuonggiang.huongkhe.edu.vn

	563 
	030.08.37.H27
	H27.37.08.27
	Trường Tiểu học Hương Lâm
	Thôn 7, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 
	th.ht.huonglam.phk@gmail.com
	-
	thhuonglam.huongkhe.edu.vn

	564 
	031.08.37.H27
	H27.37.08.28
	Trường Tiểu học Hương Liên
	Thôn 2, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	th.ht.huonglien.phk@gmail.com
	-
	thhuonglien.huongkhe.edu.vn

	565 
	032.08.37.H27
	H27.37.08.29
	Trường Tiểu học Hương Long
	Thôn 7, xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	th.ht.huonglong.phk@gmail.com
	-
	thhuonglong.huongkhe.edu.vn

	566 
	033.08.37.H27
	H27.37.08.30
	Trường Tiểu học Hương Thủy
	Thôn 9, xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	th.ht.huongthuy.phk@gmail.com
	-
	thhuongthuy.huongkhe.edu.vn

	567 
	034.08.37.H27
	H27.37.08.31
	Trường Tiểu học Hương Trà
	Thôn Đông Trà, xã Hương Trà, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	th.ht.huongtra.phk@gmail.com
	-
	thhuongtra.huongkhe.edu.vn

	568 
	035.08.37.H27
	H27.37.08.32
	Trường Tiểu học Hương Trạch
	Thôn Ngọc Bội, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	th.ht.huongtrach.phk@gmail.com
	-
	thhuongtrach.huongkhe.edu.vn

	569 
	036.08.37.H27
	H27.37.08.33
	Trường Tiểu học Hương Vĩnh
	Thôn Vĩnh Hương xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	th.ht.huongvinh.phk@gmail.com
	-
	thhuongvinh.huongkhe.edu.vn

	570 
	037.08.37.H27
	H27.37.08.34
	Trường Tiểu học Hương Xuân
	Thôn Vĩnh Trường, xã Hương Xuân, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	th.ht.huongxuan.phk@gmail.com
	-
	thhuongxuan.huongkhe.edu.vn

	571 
	038.08.37.H27
	H27.37.08.35
	Trường Tiểu học Lộc Yên
	Thôn Bình Phúc, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	th.ht.locyen.phk@gmail.com
	-
	thlocyen.huongkhe.edu.vn

	572 
	039.08.37.H27
	H27.37.08.36
	Trường Tiểu học Phú Gia
	Thôn Phú Yên, xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	th.ht.phugia.phk@gmail.com
	-
	thphugia.huongkhe.edu.vn

	573 
	040.08.37.H27
	H27.37.08.37
	Trường Tiểu học Phú Phong
	Thôn 3, xã Phú Phong, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	th.ht.phuphong.phk@gmail.com
	-
	thphuphong.huongkhe.edu.vn

	574 
	041.08.37.H27
	H27.37.08.38
	Trường Tiểu học Phúc Đồng
	Thôn 6, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê
	th.ht.phucdong.phk@gmail.com
	-
	thphucdong.huongkhe.edu.vn

	575 
	042.08.37.H27
	H27.37.08.39
	Trường Tiểu học Phúc Trạch
	Thôn 8, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	th.ht.phuctrach.phk@gmail.com
	-
	thphuctrach.huongkhe.edu.vn

	576 
	043.08.37.H27
	H27.37.08.40
	Trường Tiểu học Phương Điền
	Xã Phương Điền, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	577 
	044.08.37.H27
	H27.37.08.41
	Trường Tiểu học Phương Mỹ
	Xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	578 
	045.08.37.H27
	H27.37.08.42
	Trường Tiểu học Thị Trấn
	TDP 1, Thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	th.ht.thitran.phk@gmail.com
	-
	ththitran.huongkhe.edu.vn

	579 
	047.08.37.H27
	H27.37.08.43
	Trường THCS Phúc Trạch
	Thôn 8, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	thcsphuongdien.phk@gmail.com
	0966701138
	-

	580 
	048.08.37.H27
	H27.37.08.44
	Trường THCS Hà Linh
	Thôn8, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	thcshalinh.phk@gmail.com
	0986830050
	thcshalinh.huongkhe.edu.vn

	581 
	049.08.37.H27
	H27.37.08.45
	Trường THCS Phúc Đồng
	Thôn 3, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	thcsphucdong.phk@gmail.com
	0985239570
	thcsphucdong.huongkhe.edu.vn

	582 
	050.08.37.H27
	H27.37.08.46
	Trường THCS Hương Giang
	Thôn 5, xã Hương Giang, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	thcshuonggiang.phk@gmail.com
	0912999061
	thcshuonggiang.huongkhe.edu.vn

	583 
	051.08.37.H27
	H27.37.08.47
	Trường THCS Chu Văn An
	TDP 1, Thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	thcschuvanan.phk@gmail.com
	0982096018
	thcschuvanan.huongkhe.edu.vn

	584 
	052.08.37.H27
	H27.37.08.48
	Trường THCS Hương Trà
	Tân Hương, xã Hương Trà, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	thcshuongtra.phk@gmail.com
	0945520943
	thcshuongtra.huongkhe.edu.vn

	585 
	053.08.37.H27
	H27.37.08.49
	Trường THCS Hương Trạch
	Thôn Ngọc Bội, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	thcshuongtrach.phk@gmail.com
	0973495058
	thcshuongtrach.huongkhe.edu.vn

	586 
	054.08.37.H27
	H27.37.08.50
	Trường THCS Hòa Hải
	Thôn 9, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	thcshoahai.phk@gmail.com
	02393970937
	thcshoahai.huongkhe.edu.vn

	587 
	055.08.37.H27
	H27.37.08.51
	Trường THCS Phương Điền
	Thôn 3, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	thcshoahai.phk@gmail.com
	0976467286
	thcsphuongdien.huongkhe.edu.vn

	588 
	056.08.37.H27
	H27.37.08.52
	Trường THCS Thị trấn
	Thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	589 
	057.08.37.H27
	H27.37.08.53
	Trường THCS Hương Lâm
	Thôn 7, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 
	thcshuonglam.phk@gmail.com
	0982314345
	thcshuonglam.huongkhe.edu.vn

	590 
	058.08.37.H27
	H27.37.08.54
	Trường THCS Phú Gia
	Thôn Phú Yên, xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	thcsphugia.phk@gmail.com
	0962287787
	thcsphugia.huongkhe.edu.vn

	591 
	059.08.37.H27
	H27.37.08.55
	Trường THCS Gia Phố
	Thôn Phố Hòa, xã Ga Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	thcsgiapho.phk@gmail.com
	0866215186
	thcsgiapho.huongkhe.edu.vn

	592 
	 
	H27.37.08.56
	Trường Mầm non Điền Mỹ
	Thôn Trung Thanh và Thôn 4, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	mn.ht.phuongdien.phk@gmail.com
	-
	mndienmy.huongkhe.edu.vn

	593 
	 
	H27.37.08.57
	Trường Tiểu học Điền Mỹ
	Thôn Trung Thành và Thôn 3, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	th.ht.dienmy.phk@gmail.com
	-
	thdienmy.huongkhe.edu.vn

	594 
	000.16.37.H27
	H27.37.16
	Trung tâm y tế dự phòng
	TDP 10, Thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	ttyte.hk@hatinh.gov.vn
	-
	-

	595 
	001.16.37.H27
	H27.37.16.01
	Trạm Y tế xã Hương Liên
	Thôn 2, xã Hương Liên,  huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	tythuonglien.hk@hatinh.gov.vn
	-
	-

	596 
	002.16.37.H27
	H27.37.16.02
	Trạm Y tế xã Hương Lâm
	Thôn 7, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 
	tythuonglam.hk@hatinh.gov.vn
	-
	-

	597 
	003.16.37.H27
	H27.37.16.03
	Trạm Y tế xã Hương Trạch
	Thôn Ngọc Bội, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
	tythuongtrach.hk@hatinh.gov.vn
	-
	-

	598 
	004.16.37.H27
	H27.37.16.04
	Trạm Y tế xã Hương Đô
	Thôn 3, xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	tythuongdo.hk@hatinh.gov.vn
	-
	-

	599 
	005.16.37.H27
	H27.37.16.05
	Trạm Y tế xã Phúc Trạch
	Thôn 7, xã Phúc Trach, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	tytphuctrach.hk@hatinh.gov.vn
	-
	-

	600 
	006.16.37.H27
	H27.37.16.06
	Trạm Y tế xã Lộc Yên
	Thôn Bình Phúc, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	tytlocyen.hk@hatinh.gov.vn
	-
	-

	601 
	007.16.37.H27
	H27.37.16.07
	Trạm Y tế xã Hương Trà
	Tân Hương, xã Hương Trà, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	tythuongtra.hk@hatinh.gov.vn
	-
	-

	602 
	008.16.37.H27
	H27.37.16.08
	Trạm Y tế xã Phú Phong
	Thôn 3, xã Phú Phong, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	tytphuphong.hk@hatinh.gov.vn
	-
	-

	603 
	009.16.37.H27
	H27.37.16.09
	Trạm Y tế thị trấn Hương Khê
	TDP4, Thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	tytthitran.hk@hatinh.gov.vn
	-
	-

	604 
	010.16.37.H27
	H27.37.16.10
	Trạm Y tế xã Hương Xuân
	Thôn Vĩnh Trường, xã Hương Xuân, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	tythuongxuan.hk@hatinh.gov.vn
	-
	-

	605 
	011.16.37.H27
	H27.37.16.11
	Trạm Y tế xã Hương Vĩnh
	Thôn Vĩnh Hương xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	tytphuctrach.hk@hatinh.gov.vn
	-
	-

	606 
	012.16.37.H27
	H27.37.16.12
	Trạm Y tế xã Phú Gia
	Thôn Phú Yên, xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	tytphugia.hk@hatinh.gov.vn
	-
	-

	607 
	013.16.37.H27
	H27.37.16.13
	Trạm Y tế xã Gia Phố
	Thôn Trung Phố, xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	tytgiapho.hk@hatinh.gov.vn
	-
	-

	608 
	014.16.37.H27
	H27.37.16.14
	Trạm Y tế xã Hương Long
	Thôn 7, xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	tythuonglong.hk@hatinh.gov.vn
	-
	-

	609 
	015.16.37.H27
	H27.37.16.15
	Trạm Y tế xã Hương Bình
	Thôn Bình Thái, xã Hương Bình, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	tythuongbinh.hk@hatinh.gov.vn
	-
	-

	610 
	016.16.37.H27
	H27.37.16.16
	Trạm Y tế xã Hòa Hải
	Thôn 7, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	tythoahai.hk@hatinh.gov.vn
	-
	-

	611 
	017.16.37.H27
	H27.37.16.17
	Trạm Y tế xã Phúc Đồng
	Thôn 3, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	tytphucdong.hk@hatinh.gov.vn
	-
	-

	612 
	018.16.37.H27
	H27.37.16.18
	Trạm Y tế xã Hương Thủy
	Thôn 5, xã Hương Giang, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	tythuonggiang.hk@hatinh.gov.vn
	-
	-

	613 
	019.16.37.H27
	H27.37.16.19
	Trạm Y tế xã Hương Giang
	Thôn 9, xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	tythuongthuy.hk@hatinh.gov.vn
	-
	-

	614 
	021.16.37.H27
	H27.37.16.20
	Trạm Y tế xã Hà Linh
	Thôn 5, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	tythalinh.hk@hatinh.gov.vn
	-
	-

	615 
	 
	H27.37.16.21
	Trạm y tế  xã Điền Mỹ
	Thôn 4, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	tytdienmy.hk@hatinh.gov.vn
	-
	-

	616 
	000.00.38.H27
	H27.38
	UBND huyện Vũ Quang
	TDP 4, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	vuquang.hatinh.gov.vn

	617 
	000.08.38.H27
	H27.38.08
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	TDP 4, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	618 
	001.08.38.H27
	H27.38.08.01
	Trường Mầm non Đức Hương
	Thôn Hương Thọ, xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	thduchuongvq@gmail,com
	0973489531
	thduchuong.pgdvuquang.edu.vn

	619 
	002.08.38.H27
	H27.38.08.02
	Trường Mầm non Đức Liên
	Thôn Tân Lệ, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	mnduclien.pgdvuquang.edu.vn

	620 
	003.08.38.H27
	H27.38.08.03
	Trường Mầm non Đức Lĩnh
	Thôn Vĩnh Hội xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	mnduclinh.pgdvuquang.edu.vn

	621 
	004.08.38.H27
	H27.38.08.04
	Trường Mầm non Thị trấn
	TDP 2, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	mnthịtran.pgdvuquang.edu.vn

	622 
	005.08.38.H27
	H27.38.08.05
	Trường Mầm non Ân Phú
	Thôn 4, xã Ân Phú, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.
	-
	-
	mnanphu.pgdvuquang.edu.vn

	623 
	006.08.38.H27
	H27.38.08.06
	Trường Mầm non Hương Minh
	Thôn Hợp Lợi xã Hương Minh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	mnhuongminh.pgdvuquang.edu.vn

	624 
	007.08.38.H27
	H27.38.08.07
	Trường Mầm non Đức Bồng
	Thôn 3, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	mnducbong.pgdvuquang.edu.vn

	625 
	008.08.38.H27
	H27.38.08.08
	Trường Mầm non Hương Thọ
	Thôn 3, xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.
	-
	-
	mnhuongtho.pgdvuquang.edu.vn

	626 
	009.08.38.H27
	H27.38.08.09
	Trường Mầm non Sơn Thọ
	Thôn 4, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	mnsontho.pgdvuquang.edu.vn

	627 
	010.08.38.H27
	H27.38.08.10
	Trường Mầm non Hương Quang
	Thôn Tùng Quang, xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	mnhuongquang.pgdvuquang.edu.vn

	628 
	011.08.38.H27
	H27.38.08.11
	Trường Mầm non Hương Điền
	Thôn Thị, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	mnhuongdien.pgdvuquang.edu.vn

	629 
	012.08.38.H27
	H27.38.08.12
	Trường Mầm non Đức Giang
	Thôn 1, Văn Giang, xã Đức Giang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	mnducgiang.pgdvuquang.edu.vn

	630 
	013.08.38.H27
	H27.38.08.13
	Trường Tiểu học Thị trấn
	TDP 1 Thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	ththitran.pgdvuquang.edu.vn

	631 
	014.08.38.H27
	H27.38.08.14
	Trường Tiểu học Đức Liên
	Thôn Đồn Thương, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	thduclien.pgdvuquang.edu.vn

	632 
	015.08.38.H27
	H27.38.08.15
	Trường Tiểu học Ân Phú
	Thôn 4, xã Ân Phú, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	thanphu.pgdvuquang.edu.vn

	633 
	016.08.38.H27
	H27.38.08.16
	Trường Tiểu học Đức Lĩnh
	Thôn Vĩnh Hội xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	thduclinh.pgdvuquang.edu.vn

	634 
	017.08.38.H27
	H27.38.08.17
	Trường Tiểu học Đức Hương
	Thôn Hương Hòa, xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	mnduchuong.pgdvuquang.edu.vn

	635 
	018.08.38.H27
	H27.38.08.18
	Trường Tiểu học Đức Bồng
	Thôn 2, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	thducbong.pgdvuquang.edu.vn

	636 
	019.08.38.H27
	H27.38.08.19
	Trường Tiểu học Hương Quang
	Thôn Tùng Quang xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	thhuongquang.pgdvuquang.edu.vn

	637 
	020.08.38.H27
	H27.38.08.20
	Trường Tiểu học Hương Điền
	Thôn Thị, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	thhuongdien.pgdvuquang.edu.vn

	638 
	023.08.38.H27
	H27.38.08.21
	Trường Tiểu học Hương Minh
	Thôn Hợp Lợi, xã Hương Minh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	thhuongminh.pgdvuquang.edu.vn

	639 
	024.08.38.H27
	H27.38.08.22
	Trường Tiểu học Đức Giang
	Thôn 1, Văn Giang, xã Đức Giang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	thducgiang.pgdvuquang.edu.vn

	640 
	025.08.38.H27
	H27.38.08.23
	Trường TH&THCS Quang Thọ 
	Thôn 4, xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	ththcsquangtho.pgdvuquang.edu.vn

	641 
	026.08.38.H27
	H27.38.08.24
	Trường THCS Bồng Lĩnh
	Thôn Mỹ Ngọc, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.
	-
	-
	thcsbonglinh.pgdvuquang.edu.vn

	642 
	027.08.38.H27
	H27.38.08.25
	Trường THCS Ân Giang
	Thôn 2, Văn Giang, xã Đức Giang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.
	-
	-
	thcsangiang.pgdvuquang.edu.vn

	643 
	028.08.38.H27
	H27.38.08.26
	Trường THCS Phan Đình Phùng
	TDP 4, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	thcsphandinhphung.pgdvuquang.edu.vn

	644 
	029.08.38.H27
	H27.38.08.27
	Trường TH&THCS Sơn Thọ 
	Thôn 4, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	ththcsthodien.pgdvuquang.edu.vn

	645 
	030.08.38.H27
	H27.38.08.28
	Trường THCS Liên Hương
	Thôn Hương Phố, xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	thcslienhuong.pgdvuquang.edu.vn

	646 
	016.08.38.H27
	H27.38.08.29
	Trường TH&THCS Đức Lĩnh
	Thôn Tân Hưng xã Đức lĩnh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	ththcsduclinh.pgdvuquang.edu.vn

	647 
	000.16.38.H27
	H27.38.16
	Trung tâm y tế dự phòng
	TDP 4, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	648 
	001.16.38.H27
	H27.38.16.01
	Trạm Y tế thị trấn Vũ Quang
	Thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	649 
	002.16.38.H27
	H27.38.16.02
	Trạm Y tế xã Ân Phú
	Xã Ân Phú, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	650 
	003.16.38.H27
	H27.38.16.03
	Trạm Y tế xã Đức Bồng
	Xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	651 
	004.16.38.H27
	H27.38.16.04
	Trạm Y tế xã Đức Hương
	Xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	652 
	005.16.38.H27
	H27.38.16.05
	Trạm Y tế xã Đức Giang
	Xã Đức Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	653 
	006.16.38.H27
	H27.38.16.06
	Trạm Y tế xã Đức Liên
	Xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	654 
	007.16.38.H27
	H27.38.16.07
	Trạm Y tế xã Đức Lĩnh
	Xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	655 
	009.16.38.H27
	H27.38.16.08
	Trạm Y tế xã Hương Minh
	Xã Hương Minh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	656 
	 
	H27.38.16.09
	Trạm y tế xã Thọ Điền
	Xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	657 
	 
	H27.38.16.10
	Trạm y tế xã Quang Thọ
	Xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	658 
	000.00.39.H27
	H27.39
	UBND huyện Cẩm Xuyên
	Số 175, đường Hà Huy Tập, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên
	ubcamxuyen@hatinh.gov.vn
	-
	camxuyen.hatinh.gov.vn

	659 
	000.08.39.H27
	H27.39.08
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Tổ 14, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	phonggiaoduc.cx@hatinh.gov.vn;
	0911209888
	camxuyen.edu.vn

	660 
	001.08.39.H27
	H27.39.08.01
	Trường Mầm non Cẩm Minh
	Xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	ledaoct@gmail.com
	-
	-

	661 
	002.08.39.H27
	H27.39.08.02
	Trường Mầm non Cẩm Lạc
	Thôn Yên Lạc, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	mncamlac22@gmail.com
	0931361789
	mncamlac.camxuyen.edu.vn

	662 
	003.08.39.H27
	H27.39.08.03
	Trường Mầm non Cẩm Trung
	Thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
	mamnoncamtrung@gmail.com
	0987329430
	mncamtrung.cãmuyen.edu.vn

	663 
	004.08.39.H27
	H27.39.08.04
	Trường Mầm non Cẩm Lĩnh
	Thôn 4, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	mncamlinhcx@gmail.com
	0978997586
	mncamlinh.camxuyen.edu.vn

	664 
	005.08.39.H27
	H27.39.08.05
	Trường Mầm non Cẩm Lộc
	Thôn Minh Lộc, xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	mncamloccx@gmail.com,
	0989070268
	mncamloc.camxuyen.edu.vn

	665 
	006.08.39.H27
	H27.39.08.06
	Trường Mầm non Cẩm Hà
	Thôn Tiến Thắng, xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	mncamhacx@gmail.com
	0868193577
	mncamhacamxuyen.eddu.vn

	666 
	007.08.39.H27
	H27.39.08.07
	Trường Mầm non Cẩm Sơn
	Thôn Phúc Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	mncamsoncx@gmail.com
	03696961680
	mncamsown.caamxuyen.eddu.vn

	667 
	008.08.39.H27
	H27.39.08.08
	Trường Mầm non Cẩm Thịnh
	Thôn Tân Thuận, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	mncamthinhcx@gmail.com
	0941091399
	mncamthinh.camxuyen.eu.vn

	668 
	009.08.39.H27
	H27.39.08.09
	Trường Mầm non Cẩm Hưng
	Thôn Hưng Trung, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	mncamhung@gmail.com
	0968575995
	mncamhung.camxuyen.edu.vn

	669 
	010.08.39.H27
	H27.39.08.10
	Trường Mầm non thị trấn Cẩm Xuyên
	Tổ 14 thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	truongmnttcx@gmail.com
	0977567476
	mnttcamxuyen.camxuyen.edu.vn

	670 
	013.08.39.H27
	H27.39.08.11
	Trường Mầm non Thị trấn Thiên Cầm 
	TDP Yên Thọ, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	mnthiencam@gmail.com
	0972520345
	mnttthiencam.camxuyen.edu.vn

	671 
	014.08.39.H27
	H27.39.08.12
	Trường Mầm non Cẩm Nhượng
	Thôn Tân Hải, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	mncamnhuong@gmail.com,
	0987449268
	mncamnhuong.camxuyen.edu.vn

	672 
	015.08.39.H27
	H27.39.08.13
	Trường Mầm non Cẩm Dương
	Thôn Trung Dương, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	mamnoncamduong2011@gmail.com
	0987602181
	mncamduong.camxuyen.edu.vn

	673 
	020.08.39.H27
	H27.39.08.14
	Trường Mầm non Cẩm Quang
	Thôn 10, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	mamnoncamquang@gmail.com
	0989668420
	mncamquang.camxuyen.edu.vn

	674 
	021.08.39.H27
	H27.39.08.15
	Trường Mầm non Cẩm Bình
	Thôn Bình Quang, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	mamnoncambinh@gmail.com
	0818156683
	mncambinh.camxuyen.edu.vn

	675 
	022.08.39.H27
	H27.39.08.16
	Trường Mầm non Cẩm Vịnh
	Thôn  Đông Hạ, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	mncamvinhcx@gmail.com
	0986755719
	mncamvinh.camxuyen.edu.vn

	676 
	023.08.39.H27
	H27.39.08.17
	Trường Mầm non Cẩm Thành
	Thôn Tân vĩnh Cần, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	thanhmncv@gmail.com
	0968112201
	mncamthanh.camxuyen.edu.vn

	677 
	024.08.39.H27
	H27.39.08.18
	Trường Mầm non Cẩm Thạch
	Thôn bộc Nguyên, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	mncamthachcx@gmail.com
	0988669667
	mncamthach.camxuyen.edu.vn

	678 
	025.08.39.H27
	H27.39.08.19
	Trường Mầm non Cẩm Mỹ
	Thôn Mỹ Yên, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	mncammy@gmail.com
	0941416999
	mncammy.camxuyen.edu.vn

	679 
	026.08.39.H27
	H27.39.08.20
	Trường Mầm non Lê Duẩn
	Thôn Quốc Tiến, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	mnleduancx@gmail.com
	0981699318
	mnleduan.camxuyen.edu.vn

	680 
	027.08.39.H27
	H27.39.08.21
	Trường Mầm non Cẩm Quan
	Thôn Mỹ Am, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	mncamquancx@gmail.com
	0979379060
	mncamquan.camxuyen.edu.vn

	681 
	 
	H27.39.08.22
	Trường Mầm non Nam Phúc Thăng 1
	Thôn 4, xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	mncamnamcx@gmail.com,
	0941082263
	mncamnam.camxuyen.edu.vn

	682 
	 
	H27.39.08.23
	Trường Mầm non Yên Hòa
	Thôn Quý Hòa, xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	mncamyencx@gmail.com
	0984103185
	mnyenhoa.camxuyen.edu.vn

	683 
	 
	H27.39.08.24
	Trường Mầm non Nam Phúc Thăng 2
	Thôn 2 Xã  Nam Phuúc Thăng,  huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	truongmannoncamphuc@gmail.com
	0979798486
	mncamphuc.camxuyen.edu.vn

	684 
	028.08.39.H27
	H27.39.08.25
	Trường Tiểu học Cẩm Minh
	Thôn 8, Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên,tỉnh  Hà Tĩnh
	thcamminhcx@gmail.com
	0983206199
	thcamminh.camxuyen.edu.vn

	685 
	029.08.39.H27
	H27.39.08.26
	Trường Tiểu học Cẩm Lạc
	Thôn Phú Đoài, xã Cẩm Lạc, Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	thcamlac678@gmail.com
	0989887169
	thcamlac.camxuyen.edu.vn

	686 
	030.08.39.H27
	H27.39.08.27
	Trường Tiểu học Cẩm Trung
	Thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	tieuhoccamtrungcx@gmail.com
	0984263980
	thcamtrung.camxuyen.edu.vn

	687 
	031.08.39.H27
	H27.39.08.28
	Trường Tiểu học Cẩm Lĩnh
	Thôn 4, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	tieuhoccamlinh015@gmail.com
	0976135667
	thcamlinh.camxuyen.edu.vn

	688 
	032.08.39.H27
	H27.39.08.29
	Trường Tiểu học Cẩm Lộc
	Thôn Minh Lộc, xã Cẩm Lộc, Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	Thcamloc123456@gmail.com
	0344364409
	thcamloc.camxuyen.edu.vn

	689 
	033.08.39.H27
	H27.39.08.30
	Trường Tiểu học Cẩm Hà
	Thôn Tiến Thắng, xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	tieuhoccamha@gmail.com
	0912330598
	thcamha.camxuyen.edu.vn

	690 
	034.08.39.H27
	H27.39.08.31
	Trường Tiểu học Cẩm Sơn
	Thôn Lĩnh Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	camsoncsht@gmail.com
	0983861522
	thcamson.camxuyen.edu.vn

	691 
	035.08.39.H27
	H27.39.08.32
	Trường Tiểu học Cẩm Thịnh
	Thôn Tân Thuận, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	tieuhoccamthinh1@gmail.com,
	0989801305
	thcamthinh.camxuyen.edu.vn

	692 
	036.08.39.H27
	H27.39.08.33
	Trường Tiểu học Cẩm Hưng
	Thôn Hưng Trung, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	tieuhoccamhung@gmail.com
	0974243468
	thcamhung.camxuyen.edu.vn

	693 
	037.08.39.H27
	H27.39.08.34
	Trường Tiểu học TT Cẩm Xuyên
	Tổ 15, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
	trthttcx@gmail.com
	033990707
	thttcamxuyen.camxuyen.edu.vn

	694 
	040.08.39.H27
	H27.39.08.35
	Trường Tiểu học TT Thiên Cầm
	TDP Yên Thọ, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	truongtieuhoctttc@gmail.com,
	0947025630
	thttthiencam.camxuyen.edu

	695 
	041.08.39.H27
	H27.39.08.36
	Trường Tiểu học Cẩm Nhượng
	Thôn chùa, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	thcamnhuong@gmail.com
	0943309341
	thcamnhuong.camxuyen.edu

	696 
	042.08.39.H27
	H27.39.08.36
	Trường Tiểu học Cẩm Dương
	Thôn Trung Dương, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	thcamduongcxht@gmail.com,
	0913520871
	thcamduong.camxuyen.edu.vn

	697 
	047.08.39.H27
	H27.39.08.37
	Trường Tiểu học Cẩm Quang
	Thôn 10,  xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	thcamquancx@gmail.com
	0986731311
	thcamquang.camxuyen.edu.vn

	698 
	048.08.39.H27
	H27.39.08.38
	Trường Tiểu học Cẩm Bình
	Thôn Bình Quang, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	thcambinh@gmail.com
	0911091678
	thcambinh.camxuyen.edu.vn

	699 
	049.08.39.H27
	H27.39.08.39
	Trường Tiểu học Cẩm Vịnh
	Thôn Yên Khánh, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	hoangzung1975@gmail.com
	0983860201
	thcamvinh.camxuyen.edu.vn

	700 
	050.08.39.H27
	H27.39.08.40
	Trường Tiểu học Cẩm Thành
	Thôn Đông Bàu, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	thcamthanhcx@gmail.com,
	0915320077
	thcamthanh.camxuyen.edu.vn

	701 
	051.08.39.H27
	H27.39.08.41
	Trường Tiểu học Cẩm Thạch
	Thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch,  huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	thcamthach2cx@gmail.com,
	-
	thcamthach.camxuyen.edu.vn

	702 
	052.08.39.H27
	H27.39.08.42
	Trường Tiểu học Cẩm Mỹ
	 Thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Mỹ,   huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	tieuhoccammy@gmail.com
	0915383978
	thcammy.camxuyen.edu.vn

	703 
	053.08.39.H27
	H27.39.08.43
	Trường Tiểu học Cẩm Duệ
	Thôn Trần Phú, xã Cẩm Duệ, tỉnh 
	camdueth@gmail.com
	0912936914
	thcamdue.camxuyen.edu.vn

	704 
	 
	H27.39.08.44
	Trường Tiểu học Nam Phúc Thăng 1
	Thôn  5, Xã Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên
	thcamthang@gmail.com
	0949828428
	thcamthang.camxuyen.edu.vn

	705 
	 
	H27.39.08.45
	Trường Tiểu học  Nam Phúc Thăng 2
	Thôn 2, xã  Nam Phuc Thăng,  huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	tieuhoccamphuc@gmail.com
	0989801639
	thcamphuc.camxuyen.edu.vn

	706 
	 
	H27.39.08.46
	Trường Tiểu học Yên Hòa
	Thôn Quý Hòa, xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	vpthcamhoa@gmail.com
	0986759457
	thcamyen.camxuyen.edu.vn

	707 
	 
	H27.39.08.47
	Trường Tiểu học Thị trấn Cẩm Xuyên 2
	Tổ 5, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	tieuhocttcx2@gmail.com
	0943262536
	-

	708 
	055.08.39.H27
	H27.39.08.48
	Trường THCS Minh Lạc
	Thôn Yên Lạc, xã Cẩm Lạc, Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	thcsminhlac@gmail.com,
	0971294268
	thcsminhlac.camxuyen.edu.vn

	709 
	056.08.39.H27
	H27.39.08.49
	Trường THCS Cẩm Trung
	 Thôn Quyết Thắng Xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	thcscamtrungcx@gmail.com
	-
	thcscamtrung.camxuyen.edu.vn

	710 
	057.08.39.H27
	H27.39.08.50
	Trường THCS Sơn Hà
	Thôn Tiến Thắng, xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	sonhacx@gmail.com,
	0983187976
	thcssonha.camxuyen.edu.vn

	711 
	058.08.39.H27
	H27.39.08.51
	Trường THCS Cẩm Thịnh
	Thôn Tân Thuận, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	thcscamthinh@gmail.com
	-
	thcscamthinh.camxuyen.edu.vn

	712 
	059.08.39.H27
	H27.39.08.52
	Trường THCS Hà Huy Tập
	Thôn Thắng Thành, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	truongthcshahuytapcx@gmail.com
	-
	thcshahuytap.camxuyen.edu.vn

	713 
	060.08.39.H27
	H27.39.08.53
	Trường THCS TT Cẩm Xuyên
	Tổ 15, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	truongthcsttcx@gmail.com
	0978586534
	thcsttcamxuyen.camxuyen.edu.vn

	714 
	061.08.39.H27
	H27.39.08.54
	Trường THCS Phúc Thăng
	 Thôn 2, xã  Nam Phúc Thăng,  huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	csphucthang@gmail.com
	0989631148
	thcsphucthang.camxuyen.edu.vn

	715 
	062.08.39.H27
	H27.39.08.55
	Trường THCS TT Thiên Cầm
	TDP Yên Thọ, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	thcstttccx@gmail.com
	0975051279
	thcsttthiencam.camxuyen.edu.vn

	716 
	063.08.39.H27
	H27.39.08.56
	Trường THCS Cẩm Nhượng
	Thôn Chùa, Xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	thcscamnhuong@gmail.com
	-
	thcscamnhuong.camxuyen.edu.vn

	717 
	064.08.39.H27
	H27.39.08.57
	Trường THCS Cẩm Dương
	Thôn Trung Dương, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	thcscamduongcx@gmail.com
	0979761760
	thcscamduong.camxuyen.edu.vn

	718 
	067.08.39.H27
	H27.39.08.58
	Trường THCS Nguyễn Hữu Thái
	Thôn Đông Hoa Vinh, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
	thcsnguyenhuuthai@gmail.com
	0989315670
	thcsnguyenhuuthai.camxuyen.edu.vn

	719 
	068.08.39.H27
	H27.39.08.59
	Trường THCS Cẩm Bình
	Thôn Bình Quang, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	thcscambinh@gmail.com,
	0847383888
	thcscambinh.camxuyen.edu.vn

	720 
	069.08.39.H27
	H27.39.08.60
	Trường THCS Đại Thành
	Thôn Kênh, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	havansang1982@gmail.com
	0911702886
	thcsdaithanh.camxuyen.edu.vn

	721 
	070.08.39.H27
	H27.39.08.61
	Trường THCS Mỹ Duệ
	Thôn Trần Phú, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	camduecs@gmail.com,
	0918270668
	thcsmydue.camxuyen.edu.vn

	722 
	071.08.39.H27
	H27.39.08.62
	Trường TH&THCS Phan Đình Giót
	 Thôn Thanh Sơn, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	phandinhgiotthcs@gmail.com
	0978.947.565
	ptcsphandinhgiot.camxuyen.edu.vn

	723 
	 
	H27.39.08.63
	Trường THCS Yên Hòa
	Thôn Quý Hòa, xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	thcsyenhoacx@gmail.com,
	0975271268
	thcsyenhoa.camxuyen.edu.vn

	724 
	000.16.39.H27
	H27.39.16
	Trung tâm y tế huyện 
	TDP 10 - Thị Trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	ttyt.cx@hatinh.gov.vn; ytdpcamxuyen@gmail.com
	02396.551.888
	-

	725 
	001.16.39.H27
	H27.39.16.01
	Trạm Y tế xã Cẩm Hà
	Thôn Tiến Thắng, xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	tramytecamha.cx@gmail.com
	0869530805
	-

	726 
	002.16.39.H27
	H27.39.16.02
	Trạm Y tế xã Cẩm Quang
	Thôn Đông Hoa Vinh, xã Cẩm Quang
	tramytecamquan@gmail.com
	0869530806
	-

	727 
	003.16.39.H27
	H27.39.16.03
	Trạm Y tế xã Cẩm Hưng
	Thôn Hưng Dương, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	tramytecamhung1@gmail.com
	0869530797
	-

	728 
	004.16.39.H27
	H27.39.16.04
	Trạm Y tế xã Cẩm Vịnh
	Thôn Yên Khánh, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	ytecamvinh@gmail.com
	0869530802
	-

	729 
	006.16.39.H27
	H27.39.16.05
	Trạm Y tế xã Cẩm Quan
	Thôn Vĩnh Phú, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	tramytecamquan@gmail.com
	0869530801
	-

	730 
	007.16.39.H27
	H27.39.16.06
	Trạm Y tế xã Cẩm Thịnh
	Thôn Tân Thuận, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	tramcamthinh@gmail.com
	0869530810
	-

	731 
	008.16.39.H27
	H27.39.16.07
	Trạm Y tế thị trấn Thiên Câm
	TDP Yên Thọ, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	tramytethiencam@gmail.com
	0869530822
	-

	732 
	009.16.39.H27
	H27.39.16.08
	Trạm Y tế xã thị trấn Cẩm Xuyên
	TDP 4A, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	tramytttcx@gmail.com
	0869530815
	-

	733 
	010.16.39.H27
	H27.39.16.09
	Trạm Y tế xã Cẩm Trung
	Thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	tramytecamtrung@gmail.com
	0869530811
	-

	734 
	011.16.39.H27
	H27.39.16.10
	Trạm Y tế xã Cẩm Thạch
	Thôn 1, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	tramytecamthach@gmail.com
	0869530807
	-

	735 
	012.16.39.H27
	H27.39.16.11
	Trạm Y tế xã Cẩm Lạc
	Thôn Yên lạc, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	tramytecamlac@gmail.com
	0869530816
	-

	736 
	013.16.39.H27
	H27.39.16.12
	Trạm Y tế xã Cẩm Lộc
	Thôn Minh Lộc, xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	tramytecamloc@gmail.com
	0869530817
	-

	737 
	014.16.39.H27
	H27.39.16.13
	Trạm Y tế xã Cẩm Lĩnh
	Thôn 4, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	tramytecamlinh@gmail.com
	0869530798
	-

	738 
	015.16.39.H27
	H27.39.16.14
	Trạm Y tế xã Cẩm Thành
	Thôn Đồng Bàu, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	ytecamthanh@gmail.com
	0869530795
	-

	739 
	017.16.39.H27
	H27.39.16.15
	Trạm Y tế xã Cẩm Mỹ
	Thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	ytecammy@gmail.com
	0869530821
	-

	740 
	018.16.39.H27
	H27.39.16.16
	Trạm Y tế xã Cẩm Minh
	Thôn 7, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	tramytecamminh@gmail.com
	0869530823
	-

	741 
	021.16.39.H27
	H27.39.16.17
	Trạm Y tế xã Cẩm Duệ
	Thôn Phan Chu Trinh, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	Tramytecamdue@gmail.com
	0869530813
	-

	742 
	023.16.39.H27
	H27.39.16.18
	Trạm Y tế xã Cẩm Nhượng
	Thôn Chùa, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	tramytecamnhuong@gmail.com
	0869530803
	-

	743 
	024.16.39.H27
	H27.39.16.19
	Trạm Y tế xã Cẩm Sơn
	Thôn Phúc Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	ytecamson@gmail.com
	0869530819
	-

	744 
	025.16.39.H27
	H27.39.16.20
	Trạm Y tế xã Cẩm Dương
	Thôn Trung Dương, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	tramxacamduong@gmail.com
	0869530818
	-

	745 
	027.16.39.H27
	H27.39.16.21
	Trạm Y tế xã Cẩm Bình
	Thôn Bình Quang, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	tramytecambinh@gmail.com
	0869530796
	-

	746 
	 
	H27.39.16.22
	Trạm y tế xã Yên Hòa
	Thôn Quý Hòa, xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	ytecamyencx@gmail.com
	0869530820
	-

	747 
	 
	H27.39.16.23
	Trạm y tế xã Nam Phúc Thắng
	Thôn 4A, xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	tramytecamthang@gmail.com
	0869530809
	-

	748 
	000.00.40.H27
	H27.40
	UBND huyện Kỳ Anh
	Xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	ubkyanh@hatinh.gov.vn
	02393965678
	kyanh.hatinh.gov.vn

	749 
	000.08.40.H27
	H27.40.08
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	vanthu.gdka@hatinh.gov.vn
	-
	huyenkyanh.edu.vn

	750 
	001.08.40.H27
	H27.40.08.01
	Trường Mầm non Kỳ Phong
	Xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	mnkyphong.ka@hatinh.gov.vn
	-
	mnkyphong.huyenkyanh.edu.vn

	751 
	002.08.40.H27
	H27.40.08.02
	Trường Mầm non Kỳ Bắc
	Xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	mnkybac.ka@hatinh.gov.vn
	-
	mnkybac.huyenkyanh.edu.vn

	752 
	003.08.40.H27
	H27.40.08.03
	Trường Mầm non Kỳ Tiến
	Xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	mnkytien.ka@hatinh.gov.vn
	-
	mnkytien.huyenkyanh.edu.vn

	753 
	004.08.40.H27
	H27.40.08.04
	Trường Mầm non Kỳ Xuân
	Xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	mnkyxuan.ka@hatinh.gov.vn
	-
	mnkyxuan.huyenkyanh.edu.vn

	754 
	005.08.40.H27
	H27.40.08.05
	Trường Mầm non Kỳ Giang
	Xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh , tỉnh Hà Tĩnh
	mnkygiang.ka@hatinh.gov.vn
	-
	mnkygiang.huyenkyanh.edu.vn

	755 
	006.08.40.H27
	H27.40.08.06
	Trường Mầm non Kỳ Khang
	Xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh , tỉnh Hà Tĩnh
	mnkykhang.ka@hatinh.gov.vn
	-
	mnkykhang.huyenkyanh.edu.vn

	756 
	007.08.40.H27
	H27.40.08.07
	Trường Mầm non Kỳ Phú
	Xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 
	mnkyphu.ka@hatinh.gov.vn
	-
	mnkyphu.huyenkyanh.edu.vn

	757 
	008.08.40.H27
	H27.40.08.08
	Trường Mầm non Kỳ Đồng
	Xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	mnkydong.ka@hatinh.gov.vn
	-
	mnkydong.huyenkyanh.edu.vn

	758 
	009.08.40.H27
	H27.40.08.09
	Trường Mầm non Kỳ Thọ
	Xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	mnkytho.ka@hatinh.gov.vn
	-
	mnkytho.huyenkyanh.edu.vn

	759 
	010.08.40.H27
	H27.40.08.10
	Trường Mầm non Kỳ Thư
	Xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	mnkythu.ka@hatinh.gov.vn
	-
	mnkythu.huyenkyanh.edu.vn

	760 
	011.08.40.H27
	H27.40.08.11
	Trường Mầm non Kỳ Văn
	Xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	mnkyvan.ka@hatinh.gov.vn
	-
	mnkyvan.huyenkyanh.edu.vn

	761 
	012.08.40.H27
	H27.40.08.12
	Trường Mầm non Kỳ Tân
	Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	mnkytan.ka@hatinh.gov.vn
	-
	mnkytan.huyenkyanh.edu.vn

	762 
	013.08.40.H27
	H27.40.08.13
	Trường Mầm non Kỳ Hải
	Xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	mnkyhai.ka@hatinh.gov.vn
	-
	mnkyhai.huyenkyanh.edu.vn

	763 
	014.08.40.H27
	H27.40.08.14
	Trường Mầm non Kỳ Châu
	Xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	mnkychau.ka@hatinh.gov.vn
	-
	mnkychau.huyenkyanh.edu.vn

	764 
	015.08.40.H27
	H27.40.08.15
	Trường Mầm non Kỳ Tây
	Xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	mnkytay.ka@hatinh.gov.vn
	-
	mnkytay.huyenkyanh.edu.vn

	765 
	016.08.40.H27
	H27.40.08.16
	Trường Mầm non Kỳ Trung
	Xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	mnkytrung.ka@hatinh.gov.vn
	-
	mnkytrung.huyenkyanh.edu.vn

	766 
	019.08.40.H27
	H27.40.08.17
	Trường Mầm non Kỳ Sơn
	Xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	mnkyson.ka@hatinh.gov.vn
	-
	mnkyson.huyenkyanh.edu.vn

	767 
	020.08.40.H27
	H27.40.08.18
	Trường Mầm non Kỳ Thượng
	Xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	mnkythuong.ka@hatinh.gov.vn
	-
	mnkythuong.huyenkyanh.edu.vn

	768 
	021.08.40.H27
	H27.40.08.19
	Trường Mầm non Kỳ Lạc
	Xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	mnkylac.ka@hatinh.gov.vn
	-
	mnkylac.huyenkyanh.edu.vn

	769 
	022.08.40.H27
	H27.40.08.20
	Trường Tiểu học Kỳ Khang 1
	Xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	thkykhang1.ka@hatinh.gov.vn
	-
	thkykhang1.huyenkyanh.edu.vn

	770 
	023.08.40.H27
	H27.40.08.21
	Trường Tiểu học Kỳ Thọ
	Xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	thkytho.ka@hatinh.gov.vn
	-
	thkytho.huyenkyanh.edu.vn

	771 
	024.08.40.H27
	H27.40.08.22
	Trường Tiểu học Kỳ Bắc
	Xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	thkybac.ka@hatinh.gov.vn
	-
	thkybac.huyenkyanh.edu.vn

	772 
	027.08.40.H27
	H27.40.08.23
	Trường Tiểu học Kỳ Sơn
	Xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	thkyson.ka@hatinh.gov.vn
	-
	thkyson.huyenkyanh.edu.vn

	773 
	028.08.40.H27
	H27.40.08.24
	Trường Tiểu học Kỳ Giang
	Xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	thkygiang.ka@hatinh.gov.vn
	-
	thkygiang.huyenkyanh.edu.vn

	774 
	029.08.40.H27
	H27.40.08.25
	Trường Tiểu học Kỳ Phú
	Xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	thkyphu.ka@hatinh.gov.vn
	-
	thkyphu.huyenkyanh.edu.vn

	775 
	030.08.40.H27
	H27.40.08.26
	Trường Tiểu học Kỳ Tân
	Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	thkytan.ka@hatinh.gov.vn
	-
	thkytan.huyenkyanh.edu.vn

	776 
	031.08.40.H27
	H27.40.08.27
	Trường Tiểu học Kỳ Phong
	Xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	thkyphong.ka@hatinh.gov.vn
	-
	thkyphong.huyenkyanh.edu.vn

	777 
	032.08.40.H27
	H27.40.08.28
	Trường Tiểu học Kỳ Tiến
	Xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	thkytien.ka@hatinh.gov.vn
	-
	thkytien.huyenkyanh.edu.vn

	778 
	033.08.40.H27
	H27.40.08.29
	Trường Tiểu học Kỳ Xuân
	Xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	thkyxuan.ka@hatinh.gov.vn
	-
	thkyxuan.huyenkyanh.edu.vn

	779 
	034.08.40.H27
	H27.40.08.30
	Trường Tiểu học Kỳ Đồng
	Xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	thkydong.ka@hatinh.gov.vn
	-
	thkydong.huyenkyanh.edu.vn

	780 
	035.08.40.H27
	H27.40.08.31
	Trường Tiểu học Kỳ Khang 2
	Xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	thkykhang2.ka@hatinh.gov.vn
	-
	thkykhang2.huyenkyanh.edu.vn

	781 
	036.08.40.H27
	H27.40.08.32
	Trường Tiểu học Kỳ Thư
	Xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	thkythu.ka@hatinh.gov.vn
	-
	thkythu.huyenkyanh.edu.vn

	782 
	038.08.40.H27
	H27.40.08.33
	Trường Tiểu học Kỳ Châu
	Xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	thkychau.ka@hatinh.gov.vn
	-
	thkychau.huyenkyanh.edu.vn

	783 
	040.08.40.H27
	H27.40.08.34
	Trường Tiểu học Kỳ Tây
	Xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	thkytay.ka@hatinh.gov.vn
	-
	thkytay.huyenkyanh.edu.vn

	784 
	041.08.40.H27
	H27.40.08.35
	Trường Tiểu học Kỳ Thượng
	Xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	thkythuong.ka@hatinh.gov.vn
	-
	thkythuong.huyenkyanh.edu.vn

	785 
	042.08.40.H27
	H27.40.08.36
	Trường TH&THCS Kỳ Lạc
	Xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	th&thcskylac.ka@hatinh.gov.vn
	-
	ptcskylac.huyenkyanh.edu.vn

	786 
	043.08.40.H27
	H27.40.08.37
	Trường TH&THCS Kỳ Trung
	Xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	th&thcskytrung.ka@hatinh.gov.vn
	-
	thvathcskytrung.huyenkyanh.edu.vn

	787 
	044.08.40.H27
	H27.40.08.38
	Trường THCS Kỳ Xuân
	Xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	thcskyxuan.ka@hatinh.gov.vn
	-
	thcskỹuan.huyenkyanh.edu.vn

	788 
	045.08.40.H27
	H27.40.08.39
	Trường THCS Kỳ Tiến
	Xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	thcskytien.ka@hatinh.gov.vn
	-
	thcskytien.huyenkyanh.edu.vn

	789 
	046.08.40.H27
	H27.40.08.40
	Trường THCS Kỳ Khang
	Xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	thcskykhang.ka@hatinh.gov.vn
	-
	thcskykhang.huyenkyanh.edu.vn

	790 
	047.08.40.H27
	H27.40.08.41
	Trường THCS Giang Đồng
	Xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	thcsgiangdong.ka@hatinh.gov.vn
	-
	thcsgiangdong.huyenkyanh.edu.vn

	791 
	048.08.40.H27
	H27.40.08.42
	Trường THCS Kỳ Phú
	Xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	thcskyphu.ka@hatinh.gov.vn
	-
	thcskyphu.huyenkyanh.edu.vn

	792 
	050.08.40.H27
	H27.40.08.43
	Trường THCS Kỳ Tây
	Xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	thcskytay.ka@hatinh.gov.vn
	-
	thcskytay.huyenkyanh.edu.vn

	793 
	051.08.40.H27
	H27.40.08.44
	Trường THCS Kỳ Sơn
	Xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	thcskyson.ka@hatinh.gov.vn
	-
	thcskyson.huyenkyanh.edu.vn

	794 
	052.08.40.H27
	H27.40.08.45
	Trường THCS Thư Thọ
	Xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	thcsthutho.ka@hatinh.gov.vn
	-
	thcsthutho.huyenkyanh.edu.vn

	795 
	053.08.40.H27
	H27.40.08.46
	Trường THCS Lâm Hợp
	Xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	thcslamhop.ka@hatinh.gov.vn
	-
	thcslamhop.huyenkyanh.edu.vn

	796 
	054.08.40.H27
	H27.40.08.47
	Trường THCS Tân Hoa
	Xã Tân Hoa, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	797 
	055.08.40.H27
	H27.40.08.48
	Trường TH&THCS Kỳ Văn 
	Xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	thcskyvan.ka@hatinh.gov.vn
	-
	ptcskyvan.huyenkyanh.edu.vn

	798 
	057.08.40 H27
	H27.40.08.49
	Trường THCS Kỳ Thượng
	Xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	thcskythuong.ka@hatinh.gov.vn
	-
	thcskythuong.huyenkyanh.edu.vn

	799 
	058.08.40 H27
	H27.40.08.50
	Trường THCS Phong Bắc
	Xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	thcsphongbac.ka@hatinh.gov.vn
	-
	thcsphongbac.huyenkyanh.edu.vn

	800 
	 
	H27.40.08.51
	Trường Mầm non Lâm Hợp
	Xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	mnlamhop.ka@hatinh.gov.vn
	-
	mnlamhop.huyenkyanh.edu.vn

	801 
	 
	H27.40.08.52
	Trường Tiểu học Lâm Hợp
	Xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	thlamhop.ka@hatinh.gov.vn
	-
	thlamhop.huyenkyanh.edu.vn

	802 
	 
	H27.40.08.53
	Trường TH&THCS Kỳ Hải
	Xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	th&thcskyhai.ka@hatinh.gov.vn
	-
	ptcskyhai.huyenkyanh.edu.vn

	803 
	 
	H27.40.08.54
	Trường Mầm non PNN
	Xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	mnpnn.ka@hatinh.gov.vn
	-
	-

	804 
	 
	H27.40.08.55
	Trường THCS Kỳ Tân
	Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	thcskytan.ka@hatinh.gov.vn
	-
	thcskytan.huyenkyanh.edu.vn

	805 
	000.16.40.H27
	H27.40.16
	Trung tâm y tế huyện 
	Xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	ttytdpkyanh@hatinh.gov.vn
	-
	-

	806 
	001.16.40.H27
	H27.40.16.01
	Trạm Y tế xã Kỳ Hải
	Xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	ytekyhai.ka@hatinh.gov.vn
	-
	-

	807 
	003.16.40.H27
	H27.40.16.02
	Trạm Y tế xã Kỳ Sơn
	Xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	ytekyson.ka@hatinh.gov.vn
	-
	-

	808 
	004.16.40.H27
	H27.40.16.03
	Trạm Y tế xã Kỳ Thượng
	Xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	ytekythuong.ka@hatinh.gov.vn
	-
	-

	809 
	005.16.40.H27
	H27.40.16.04
	Trạm Y tế xã Kỳ Lạc
	Xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	ytekylac.ka@hatinh.gov.vn
	-
	-

	810 
	007.16.40.H27
	H27.40.16.05
	Trạm Y tế xã Kỳ Tây
	Xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	ytekytay.ka@hatinh.gov.vn
	-
	-

	811 
	008.16.40.H27
	H27.40.16.06
	Trạm Y tế xã Kỳ Trung
	Xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	ytekytrung.ka@hatinh.gov.vn
	-
	-

	812 
	009.16.40.H27
	H27.40.16.07
	Trạm Y tế xã Kỳ Thư
	Xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	ytekythu.ka@hatinh.gov.vn
	-
	-

	813 
	010.16.40.H27
	H27.40.16.08
	Trạm Y tế xã Kỳ Thọ
	Xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	ytekytho.ka@hatinh.gov.vn
	-
	-

	814 
	011.16.40.H27
	H27.40.16.09
	Trạm Y tế xã Kỳ Khang
	Xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	ytekykhang.ka@hatinh.gov.vn
	-
	-

	815 
	012.16.40.H27
	H27.40.16.10
	Trạm Y tế xã Kỳ Đồng
	Xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh
	ytekydong.ka@hatinh.gov.vn
	-
	-

	816 
	013.16.40.H27
	H27.40.16.11
	Trạm Y tế xã Kỳ Giang
	Xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	ytekygiang.ka@hatinh.gov.vn
	-
	-

	817 
	014.16.40.H27
	H27.40.16.12
	Trạm Y tế xã Kỳ Phú
	Xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	ytekyphu.ka@hatinh.gov.vn
	-
	-

	818 
	015.16.40.H27
	H27.40.16.13
	Trạm Y tế xã Kỳ Xuân
	Xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	ytekyxuan.ka@hatinh.gov.vn
	-
	-

	819 
	016.16.40.H27
	H27.40.16.14
	Trạm Y tế xã Kỳ Tiến
	Xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	ytekytien.ka@hatinh.gov.vn
	-
	-

	820 
	017.16.40.H27
	H27.40.16.15
	Trạm Y tế xã Kỳ Bắc
	Xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	ytekybac.ka@hatinh.gov.vn
	-
	-

	821 
	018.16.40.H27
	H27.40.16.16
	Trạm Y tế xã Kỳ Tân
	Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	ytekytan.ka@hatinh.gov.vn
	-
	-

	822 
	019.16.40.H27
	H27.40.16.17
	Trạm Y tế xã Kỳ Châu
	Xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	ytekychau.ka@hatinh.gov.vn
	-
	-

	823 
	020.16.40.H27
	H27.40.16.18
	Trạm Y tế xã Kỳ Phong
	Xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	ytekyphong.ka@hatinh.gov.vn
	-
	-

	824 
	021.16.40.H27
	H27.40.16.19
	Trạm Y tế xã Kỳ Văn
	Xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	ytekyvan.ka@hatinh.gov.vn
	-
	-

	825 
	 
	H27.40.16.20
	Trạm y tế xã Lâm Hợp
	Xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	ytelamhop.ka@hatinh.gov.vn
	-
	-

	826 
	000.00.41.H27
	H27.41
	UBND thành phố Hà Tĩnh
	Số 72, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	ubthanhpho@hatinh.gov.vn
	02393.855902
	Hatinhcity.gov.vn

	827 
	000.08.41.H27
	H27.41.08
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Số 87 đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	giaoducdaotaotp@hatinh.gov.vn
	0914692589
	hatinhcity.edu.vn

	828 
	001.08.41.H27
	H27.41.08.01
	Trường Mầm non Bắc Hà
	Số 107, đường Lý Tự Trọng, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	hongvinhbh@gmail.com
	0915082562
	mnbacha.hatinhcity.edu.vn

	829 
	002.08.41.H27
	H27.41.08.02
	Trường Mầm non Bình Hà
	TDP 2, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	mamnonbinhha@gmail.com
	0982486598
	mnbinhha.hatinhcity.edu.vn

	830 
	003.08.41.H27
	H27.41.08.03
	Trường Mầm non Tân Giang
	Số 361, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	truongmamnontangiang@gmail.com
	0912659697
	mntangiang.hatinhcity.edu.vn

	831 
	004.08.41.H27
	H27.41.08.04
	Trường Mầm non Trần Phú
	Số 04 đường Hà Tông Trình, tổ 9 phường Trần Phú thành phố Hà Tĩnh
	truongmntranphu@gmail.com
	0976945504
	-

	832 
	005.08.41.H27
	H27.41.08.05
	Trường Mầm non Hà Huy Tập
	TDP 3, phường Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh
	mamnonhahuytap@gmail.com
	0978110866
	mnhahuytap.hatinhcity.edu.vn

	833 
	006.08.41.H27
	H27.41.08.06
	Trường Mầm non Đại Nài
	Số 01, ngõ 37, đường Lê Duy Điếm, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	mamnondainai@gmail.com
	0914328788
	-

	834 
	007.08.41.H27
	H27.41.08.07
	Trường Mầm non Văn Yên
	Khối phố Hòa Bình, phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	truongmamnonvanyen@gmail.com
	0982425037
	mnvanyen,hatinhcity.edu.vn

	835 
	008.08.41.H27
	H27.41.08.08
	Trường Mầm non 1
	Số 58, đường Phan Đình Giót, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	mamnon1ht@gmail.com…
	02393856533
	mamnon1. hatinhcity.edu.vn

	836 
	009.08.41.H27
	H27.41.08.09
	Trường Mầm non Thạch Hạ
	Số 04, ngõ 515, đường Quang Trung, thôn Tân Học, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	mnthachha@gmail.com
	0917086899
	mnthachha.hatinhcity.edu.vn

	837 
	010.08.41.H27
	H27.41.08.10
	Trường Mầm non Thạch Trung
	Xóm Hồng Hà, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
	mnthachtrung@gmail.com
	0943548278
	-

	838 
	011.08.41.H27
	H27.41.08.11
	Trường Mầm non Thạch Hưng
	Thôn Trung Hưng, xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	mnthachhung@gmail.com
	0976245889
	-

	839 
	012.08.41.H27
	H27.41.08.12
	Trường Mầm non Thạch Linh
	Phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	840 
	013.08.41.H27
	H27.41.08.13
	Trường Mầm non Thạch Quý
	Số 01, ngõ 198, KP Trung Quý, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	Truongmamnonthachquy@gmail.com
	0911333676
	mnthachquy.hatinhcity.edu.vn

	841 
	014.08.41.H27
	H27.41.08.14
	Trường Mầm non Thạch Bình
	Xóm Bình Yên, xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	mamnothachbinh@gmail.com
	0914485989
	-

	842 
	017.08.41.H27
	H27.41.08.15
	Trường Mầm non TT Nguyễn Du
	Phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	843 
	018.08.41.H27
	H27.41.08.16
	Trường Mầm non Trí Đức
	Số 76, đường Nguyễn Biểu, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	844 
	019.08.41.H27
	H27.41.08.17
	Trường Mầm non Ischool
	Phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	845 
	 
	H27.41.08.18
	Trường mầm non Ban Mai
	 Số 105, đường Trung Tiết, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh
	mamnonbanmai.ht@gmail.com
	0911450009
	-

	846 
	020.08.41.H27
	H27.41.08.19
	Trường Tiểu học Bắc Hà
	Số 02,   đường Nguyễn Khắc Viện,  Tổ 2, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	tieuhocbacha@gmail.com
	0917146968…
	thbacha.hatinhcity.edu.vn

	847 
	021.08.41.H27
	H27.41.08.20
	Trường Tiểu học Đại Nài
	 Số 15, đường Lê Duy Điếm, TDP 6, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	tieuhocdainai2013@gmail,com
	0387772999
	thdainai.hatinhcity.edu.vn

	848 
	022.08.41.H27
	H27.41.08.21
	Trường Tiểu học Hà Huy Tập
	Số 49, đường Nguyễn Xí, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	hahuytap68@gmail.com
	0914632362
	thhahuytap.hatinhcity.edu.vn

	849 
	023.08.41.H27
	H27.41.08.22
	Trường Tiểu học Nam Hà
	Số 03, đường Đồng Quế, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	thnamha54@gmail.com
	0914549798
	thnamha.hatinhcity.edu.vn

	850 
	024.08.41.H27
	H27.41.08.23
	Trường Tiểu học Nguyễn Du
	Đường La Sơn Phu Tử, tổ 3, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	thnguyendu@hatinh.edu.vn
	0915857186
	 thnguyendu.hatinhcity.edu.vn

	851 
	025.08.41.H27
	H27.41.08.24
	Trường Tiểu học Tân Giang
	Số 89, đường Nguyễn Trung Thiên, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	thtangiang@hatinh.edu.vn
	0393856445
	thtangiang.hatinhcity.edu.vn 

	852 
	026.08.41.H27
	H27.41.08.25
	Trường Tiểu học Thạch Bình
	Xóm Bình Yên, xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	ththachbinh@hatinh.edu.vn
	0919361588
	ththachbinh.hatinhcity.edu.vn

	853 
	028.08.41.H27
	H27.41.08.26
	Trường Tiểu học Thạch Hạ
	Thôn Hạ, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	tieuhocthachha@gmail.com
	0912718286
	https:edu.viettel.vnhth-tphatinh-ththachha

	854 
	029.08.41.H27
	H27.41.08.27
	Trường Tiểu học Thạch Hưng
	Xóm Trung Hưng, Xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	tieuhocthachhung@gmail.com
	083357278
	ththachhung.hatinhcity.edu.vn

	855 
	030.08.41.H27
	H27.41.08.28
	Trường Tiểu học Thạch Linh
	Khối phố Linh Tiến, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	ththachlinh@hatinh.gov.vn
	0916900429
	ththachlinh.hatinhcity.edu.vn

	856 
	032.08.41.H27
	H27.41.08.29
	Trường Tiểu học Thạch Quý
	Ngõ 185, đường Nguyễn Trung Thiên, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	ththachquy@hatinh.edu.vn
	0912693609
	ththachquy.hatinh.edu.vn

	857 
	033.08.41.H27
	H27.41.08.30
	Trường Tiểu học Trần Phú
	Số 05, đường Nguyễn Xuân Linh, Phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	tieuhoctranphuhatinh@gmail.com
	0916907279
	edu.viettel.vnhth-tphatinh-thtranphu

	858 
	034.08.41.H27
	H27.41.08.31
	Trường Tiểu học Văn Yên
	Đường Lê Khôi, phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	Thvanyen2019@gmail.com
	0949265679
	Tieuhocvanyen.hatinhcity.edu.vn

	859 
	035.08.41.H27
	H27.41.08.32
	Trường Tiểu học Thạch Trung
	Số 151, đường Hà Hoàng, thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	tieuhocthachtrung@gmail.com
	0914633203
	ththachtrung.hatinhcity.edu.vn

	860 
	036.08.41.H27
	H27.41.08.33
	Trường THCS Lê Văn Thiêm
	Số 02, ngách 04, ngõ 77, đường Hàm Nghi, tổ 7, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	levanthiem.hatinhcity@gmail.com
	02393853286
	thcslevanthiem.hatinhcity.edu.vn

	861 
	037.08.41.H27
	H27.41.08.34
	Trường THCS Nguyễn Du
	Đường La Sơn Phu Tử, KP3, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	thcsnguyendu@gmail.com
	02393857568
	thcsnguyendu.hatinhcity.edu.vn

	862 
	038.08.41.H27
	H27.41.08.35
	Trường THCS Nam Hà
	Đường Ngô Đức Kế, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	thcsnamha12345@gmail.com
	02396505606
	thcsnamha.hatinhcity.edu.vn

	863 
	039.08.41.H27
	H27.41.08.36
	Trường THCS Lê Bình
	Số 252, đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	thcslebinh@gmail.com
	0947936478
	thcslebinh.hatinhcity.edu.vn

	864 
	040.08.41.H27
	H27.41.08.37
	Trường THCS Thạch Linh
	Số 150, đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	thachlinhthcs@gmail.com
	0948116626
	thcsthachlinh.hatinhcity.edu.vn

	865 
	041.08.41.H27
	H27.41.08.38
	Trường THCS Đại Nài
	Khối phố 7, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	dainaithcs@gmail.com
	0975839999
	thcsdainai.hatinhcity.edu.vn

	866 
	042.08.41.H27
	H27.41.08.39
	Trường THCS Hưng Đồng
	Thôn Thúy Hội, xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	thcshungdong2020@gmail.com
	0912730347
	thcshungdong.hatinhcity.edu.vn

	867 
	043.08.41.H27
	H27.41.08.40
	Trường THCS Quang Trung
	Xóm Tân Học, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	kdtruyenHT@gmail.com
	0917892868
	thcsquangtrung.hatinhcity.edu.vn

	868 
	044.08.41.H27
	H27.41.08.41
	Trường THCS Thạch Trung
	100 Hà Hoàng, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	thcsthachtrung@gmail.com
	0947977285
	thcsthachtrunghatinh.edu.vn

	869 
	 
	H27.41.08.42
	Trường Mầm non Đồng Môn
	Xóm Đồng Thanh, xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	tmnthachdong@gmail.com
	0915901828
	-

	870 
	 
	H27.41.08.43
	Trường Tiểu học Đồng Môn
	Xóm Hòa Bình, xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	truongtieuhocdongmon2019@gmail.com
	0912909277
	ththachdong.hatinhcity.edu.vn

	871 
	000.16.28.H28
	H28.28.16
	Trung tâm y tế dự phòng
	Số 87, đường Nguyễn Trung Thiên, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	ttdansokehoachhoagiadinh.ubtp@hatinh.gov.vn
	02393.861469
	-

	872 
	001.16.28.H27
	H27.28.16.01
	Trạm Y tế phường Văn Yên
	Số 39, đường Lê Khôi, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	tramyte.vanyen@hatinh.gov.vn
	-
	-

	873 
	002.16.28.H27
	H27.28.16.02
	Trạm Y tế phường Trần Phú
	Đường Nguyễn Xuân Linh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	tramytephuongtranphu2014@gmail.com
	-
	-

	874 
	003.16.28.H27
	H27.28.16.03
	Trạm Y tế phường Thạch Linh
	Số 75, đường Lê Hồng Phong, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
	tramyte.pthachlinh@hating.gov.vn
	-
	-

	875 
	004.16.28.H27
	H27.28.16.04
	Trạm Y tế phường Tân Giang
	Ngõ 28, đường Hải Thượng Lãn ông, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	tramyte.ptangiang@hatinh.gov.vn
	02393690604
	-

	876 
	005.16.28.H27
	H27.28.16.05
	Trạm Y tế phường Nguyễn Du
	Đường Bùi Dương Lịch, tổ 1, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	nguyenbalinhyt79@gmail.com
	0915976689
	-

	877 
	006.16.28.H27
	H27.28.16.06
	Trạm Y tế phường Nam Hà
	Đường Phan Đình Giót, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	tramyte.pnamha@hatinh.gov.vn
	-
	-

	878 
	007.16.28.H27
	H27.28.16.07
	Trạm Y tế phường Bắc Hà
	Số 140, đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	tramyte.pbacha@hatinh.gov.vn
	-
	-

	879 
	008.16.28.H27
	H27.28.16.08
	Trạm Y tế phường Hà Huy Tập
	Số 42, đường Nguyễn Xí, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	tramyte.phahuytap@hatinh.gov.vn
	-
	-

	880 
	009.16.28.H27
	H27.28.16.09
	Trạm Y tế phường Đại Nài
	TDP 5, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	tramytedainai@gmail.com
	-
	-

	881 
	010.16.28.H27
	H27.28.16.10
	Trạm Y tế phường Thạch Quý
	Đường Nguyễn Trung Thiên, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	tramyte.pthachquy@hatinh.gov.vn
	-
	-

	882 
	012.16.28.H27
	H27.28.16.11
	Trạm Y tế xã Thạch Trung
	Đường Nguyễn Huy Lung, thôn Bắc Quang, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	tramyte.xthachtrung@hatinh.gov.vn
	0383759493
	-

	883 
	014.16.28.H27
	H27.28.16.12
	Trạm Y tế xã Thạch Hưng
	Thông Trung Hưng, xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	tramyte.xthachhung@hatinh.gov.vn
	0914156607
	-

	884 
	015.16.28.H27
	H27.28.16.13
	Trạm Y tế xã Thạch Hạ
	Thôn Tân Học, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	tramyte.xthachha@hatinh.gov.vn
	0983583267
	-

	885 
	016.16.28.H27
	H27.28.16.14
	Trạm Y tế xã Thạch Bình
	thôn Bình Yên, xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	tramyte.xthachbinh@hatinh.gov.vn
	0982640154
	-

	886 
	 
	H27.28.16.15
	Trạm y tế xã Đồng Môn
	Thôn Đồng Thanh, xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	tramyte.xathachdong14@gmail.com
	-
	-

	887 
	000.00.42.H27
	H27.42
	UBND thị xã Hồng Lĩnh
	Số 102 - Đường Nguyễn Ái Quốc, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	ubhonglinh@hatinh.gov.vn
	02393835356
	honglinh.htinh.gov.vn

	888 
	000.08.42.H27
	H27.42.08
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Số 102 - Đường Nguyễn Ái Quốc, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	gddt.hl@hatinh.gov.vn
	-
	-

	889 
	001.08.42.H27
	H27.42.08.01
	Trường Mầm non Trung Lương
	TDP Tiên Sơn, phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	mndtrungluong.hl@hatinh.gov.vn
	-
	-

	890 
	002.08.42.H27
	H27.42.08.02
	Trường Mầm non Đức Thuận
	TDP Ngọc Sơn, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	mnducthuan.hl@hatinh.gov.vn
	-
	-

	891 
	003.08.42.H27
	H27.42.08.03
	Trường Mầm non Bắc Hồng
	TDP 3, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	mnbachong.hl@hatinh.gov.vn
	-
	-

	892 
	004.08.42.H27
	H27.42.08.04
	Trường Mầm non Nam Hồng
	TDP 5, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	mnnamhong.hl@hatinh.gov.vn
	-
	-

	893 
	005.08.42.H27
	H27.42.08.05
	Trường Mầm non Đậu Liêu
	TDP 4, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	mndaulieu.hl@hatinh.gov.vn
	-
	-

	894 
	006.08.42.H27
	H27.42.08.06
	Trường Mầm non Thuận Lộc
	Thôn Thuận Sơn, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	mnthuanloc.hl@hatinh.gov.vn
	-
	-

	895 
	007.08.42.H27
	H27.42.08.07
	Trường Tiểu học Trung Lương
	TDP Tiên Sơn, phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	thtrungluong.hl@hatinh.gov.vn
	-
	-

	896 
	008.08.42.H27
	H27.42.08.08
	Trường Tiểu học Đức Thuận
	TDP Ngọc Sơn, phường Đức Thuận
	thducthuan.hl@hatinh.gov.vn
	-
	-

	897 
	009.08.42.H27
	H27.42.08.09
	Trường Tiểu học Bắc Hồng
	TDP 3, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	thbachong.hl@hatinh.gov.vn
	-
	-

	898 
	010.08.42.H27
	H27.42.08.10
	Trường Tiểu học Nam Hồng
	TDP 5, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	thnamhong.hl@hatinh.gov.vn
	-
	-

	899 
	011.08.42.H27
	H27.42.08.11
	Trường Tiểu học và THCS Đậu Liêu
	TDP 4, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	thcsdaulieu.hl@hatinh.gov.vn
	-
	-

	900 
	012.08.42.H27
	H27.42.08.12
	Trường Tiểu học và THCS Thuận Lộc
	Thôn Thuận Sơn, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh
	thcsthuanloc.hl@hatinh.gov.vn
	-
	-

	901 
	013.08.42.H27
	H27.42.08.13
	Trường THCS Trung Lương
	TDP Tiên Sơn, phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	thcstrungluong.hl@hatinh.gov.vn
	-
	-

	902 
	014.08.42.H27
	H27.42.08.14
	Trường THCS Đức Thuận
	TDP Thuận An, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	thcsducthuan.hl@hatinh.gov.vn
	-
	-

	903 
	015.08.42.H27
	H27.42.08.15
	Trường THCS Bắc Hồng
	TDP 3, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh
	thcsbachong.hatinh.gov.vn
	-
	-

	904 
	016.08.42.H27
	H27.42.08.16
	Trường THCS Nam Hồng
	TDP 5, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	thcsnamhong.hl@hatinh.go.vn
	-
	-

	905 
	000.16.42.H27
	H27.42.16
	Trung tâm y tế dự phòng
	TDP Đồng Thuận - phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	906 
	001.16.42.H27
	H27.42.16.01
	Trạm Y tế phường Bắc Hồng
	TDP 9, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	tramytebachong.hl@hatinh.gov.vn
	-
	-

	907 
	002.16.42.H27
	H27.42.16.02
	Trạm Y tế phường Nam Hồng
	Ngõ 28, đường Lê Duẩn, TDP 5, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	tramytenamhong.hl@hatinh.gov.vn
	-
	-

	908 
	003.16.42.H27
	H27.42.16.03
	Trạm Y tế phường Đậu Liêu
	TDP 4, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	tramytedaulieu.hl@hatinh.gov.vn
	-
	-

	909 
	004.16.42.H27
	H27.42.16.04
	Trạm Y tế phường Trung Lương
	TDP Tiên Sơn, phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	tramytetrungluong.hl@hatinh.gov.vn
	-
	-

	910 
	005.16.42.H27
	H27.42.16.05
	Trạm Y tế phường Đức Thuận
	Số 116B đường Ngọc Sơn, TDP Ngọc Sơn, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	tramyteducthuan.hl@hatinh.gov.vn
	-
	-

	911 
	006.16.42.H27
	H27.42.16.06
	Trạm Y tế xã Thuận Lộc
	Thôn Thuận Sơn, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	tramytethuanloc.hl@hatinh.gov.vn
	-
	-

	912 
	000.00.43.H27
	H27.43
	UBND thị xã Kỳ Anh
	TDP Hưng Hòa, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	ubtxkyanh@hatinh.gov.vn
	02393865366
	thixakyanh.hatinh.gov

	913 
	000.08.43.H27
	H27.43.08
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	TDP Hưng Hoà, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	gdtxkyanh@gmail.com
	0919001978
	thixakyanh.edu.vn

	914 
	001.08.43.H27
	H27.43.08.01
	Trường Mầm non Kỳ Hoa
	Thôn Hoa Thắng, xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	mnkyhoa@gmail.com
	0974738718
	mnkyhoa.thixakyanh.edu.vn

	915 
	002.08.43.H27
	H27.43.08.02
	Trường Mầm non Hoa Mai
	TDP 3, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	hoamaisongtri@gmail.com
	0987260426
	mnhoamai.thixakyanh.edu.vn

	916 
	004.08.43.H27
	H27.43.08.03
	Trường Mầm non Kỳ Hà
	Thôn Nam Hà, xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	mamnonkyha@gmail.com
	0384606989
	mnkyha.thixakyanh.edu.vn

	917 
	005.08.43.H27
	H27.43.08.04
	Trường Mầm non Kỳ Ninh
	Thôn Hải Hà, xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	truongmnkyninh@gmail.com
	0977507665
	mnkyninh.thixakyanh.edu.vn

	918 
	006.08.43.H27
	H27.43.08.05
	Trường Mầm non Kỳ Trinh
	TDP Hoàng Trinh, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	mamnonkytrinh2017@gmail.com
	0978739092
	mnkytrinh.thixakyanh.edu.vn

	919 
	007.08.43.H27
	H27.43.08.06
	Trường Mầm non Kỳ Thịnh
	TDP Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 
	mamnonkythinh323@gmail.com
	0973761888
	mnkythinh.thixakyanh.du.vn

	920 
	008.08.43.H27
	H27.43.08.07
	Trường Mầm non Kỳ Lợi
	Thôn 1, Tân Phúc Thành, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	truongmamnonkyloi@gmail.com
	0976253294
	mnkyloi.thixakyanh.edu.vn

	921 
	009.08.43.H27
	H27.43.08.08
	Trường Mầm non Kỳ Long
	TDP Tân Long, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	trươngmamnonkylong@gmail.com
	0984378554
	mnkylong.thixakyanh.ed.vn

	922 
	010.08.43.H27
	H27.43.08.09
	Trường Mầm non Kỳ Liên
	Số 4, Ngõ 42, đường Mai Thúc Loan, TDP Lê Lợi, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	mnkylien2019@gmail.com
	0985902437
	mnkylien.thixakyanh.edu.vn

	923 
	011.08.43.H27
	H27.43.08.10
	Trường Mầm non Kỳ Phương
	TDP Nhân Hoa, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	mamnonkynam@gmail.com
	0979834672
	mnkyphuong.thixakyanh.edu.vn

	924 
	012.08.43.H27
	H27.43.08.11
	Trường Mầm non Kỳ Nam
	Thôn Tân Tiên, xã Kỳ Nam, Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	kynammamnon@gmail.com
	0818186638
	mnkynam.thixakyanh.ed.vn

	925 
	013.08.43.H27
	H27.43.08.12
	Trường Tiểu học Kỳ Ninh
	Thôn Hải  Hà, xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	truongtieuhockyninh@gmail.com
	0985148799
	thkyninh.thixakyanh.edu.vn

	926 
	014.08.43.H27
	H27.43.08.13
	Trường Tiểu học Kỳ Hà
	Thôn Nam Hà - xã Kỳ Hà - TX Kỳ Anh- Hà Tĩnh
	kyha42447415@gmail.com
	0982866916
	thkyha.thixakyanh.edu.vn

	927 
	018.08.43.H27
	H27.43.08.14
	Trường Tiểu học Kỳ Trinh
	TDP Quyền Thương, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	tieuhockythinh1@gmail.com
	0947206869
	thkytrinh.thixakyanh.edu.vn

	928 
	019.08.43.H27
	H27.43.08.15
	Trường Tiểu học Kỳ Thịnh 1
	TDP Cảnh Trường, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	tieuhockythinh1@gmail.com
	0948684960
	thkythinh1.thixakyanh.edu.vn

	929 
	020.08.43.H27
	H27.43.08.16
	Trường Tiểu học Kỳ Thịnh 2
	TDP  Nam Phong, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	Truongthkt2@gmail.com
	0984777729
	.thkythinh2.thixakyanh.edu.Vn

	930 
	021.08.43.H27
	H27.43.08.17
	Trường Tiểu học Kỳ Lợi
	Khu tái định cư, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	tieuhockyloi@gmail.com
	0947148118
	thkyloi.thixakyanh.edu.vn

	931 
	022.08.43.H27
	H27.43.08.18
	Trường Tiểu học Kỳ Long
	TDP Tân Long, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	tieuhockylong123@gmail.com
	-
	.thkylong.thixakyanh.edu.Vn

	932 
	023.08.43.H27
	H27.43.08.19
	Trường Tiểu học Kỳ Liên
	Số 94, đường Quang Trung, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	thkylien2@gmail.com
	0915379909
	thkylien.thixakyanh.edu.Vn

	933 
	024.08.43.H27
	H27.43.08.20
	Trường Tiểu học Kỳ Phương
	TDP Nhân Hòa, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh
	truongtieuhockyphuong20@gmail.com
	0965410077
	thkyphuong.thixakyanh.edu.vn

	934 
	025.08.43.H27
	H27.43.08.21
	Trường TH&THCS Kỳ Nam
	Thôn Tân Tiến, xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	truongkynam@gmail.com
	0838616368
	th-thcskynam.thixakyanh.edu.vn

	935 
	028.08.43.H27
	H27.43.08.22
	Trường THCS Kỳ Phương
	TDP Nhân Hòa, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	truongthcskp@gmail.com
	02396559696
	thcskyphuong.thixakyanh.edu.vn

	936 
	029.08.43 H27
	H27.43.08.23
	Trường THCS Kỳ Thịnh
	TDP Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	truongthcskythinhka@gmail.com
	02393605266
	thcskythinh.thixakyanh.edu.vn

	937 
	030.08.43.H27
	H27.43.08.24
	Trường THCS Kỳ Ninh
	Thôn Hải Hà, xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	thcskyninh@gmail.com
	0985573103
	-

	938 
	031.08.43.H27
	H27.43.08.25
	Trường THCS Sông Trí
	TDP Hưng Lợi, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	thcssongtri@gmail.com
	0989958465
	.thcssongtri.edu.vn

	939 
	032.08.43.H27
	H27.43.08.26
	Trường THCS Kỳ Long
	TDP Tân Long, Phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	truongthcskylong@gmail.com
	0915253963
	thcskylong.thixakyanh.edu.vn

	940 
	 
	H27.43.08.27
	TrườngTiểu học Hưng Trí
	TDP Hưng Lợi, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	truongthhungtri.txka@gmail.com
	0979735426
	thhungtri.thixakyanh.edu.vn 

	941 
	 
	H27.43.08.28
	Trường TH&THCS Kỳ Hoa
	Thôn Hoa Trung, xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	truongtieuhocvathcskyhoa@gmail.com
	0912786415
	th-thcskyhoa.thixakyanh.edu.vn

	942 
	 
	H27.43.08.29
	Trường THCS Kỳ Hà
	Thôn Nam Hà, xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	kyha42447415@gmail.com
	0982866916
	thkyha.thixakyanh.edu.vn

	943 
	 
	H27.43.08.30
	THCS Trinh Lợi
	TDP Quyền Thương, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	thcstrinhloi2020@gmail.com
	02393604886
	thcstrinhloi.thixakyanh.edu.vn

	944 
	000.16.43.H27
	H27.43.16
	Trung tâm y tế
	TDP Hưng Hòa, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh
	-
	-
	-

	945 
	002.16.43.H27
	H27.43.16.01
	Trạm Y tế phường Kỳ Trinh
	Phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	946 
	003.16.43.H27
	H27.43.16.02
	Trạm Y tế phường Kỳ Thịnh
	Phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	947 
	004.16.43.H27
	H27.43.16.03
	Trạm Y tế phường Kỳ Long
	Phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	948 
	005.16.43.H27
	H27.43.16.04
	Trạm Y tế phường Kỳ Liên
	Phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	Tramytekylien@gmail.com
	0986729419
	-

	949 
	006.16.43.H27
	H27.43.16.05
	Trạm Y tế phường Kỳ Phương
	Phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	950 
	007.16.43.H27
	H27.43.16.06
	Trạm Y tế xã Kỳ Ninh
	Xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	951 
	008.16.43.H27
	H27.43.16.07
	Trạm Y tế xã Kỳ Hà
	Xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	952 
	009.16.43.H27
	H27.43.16.08
	Trạm Y tế xã Kỳ Hoa
	xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	953 
	011.16.43.H27
	H27.43.16.09
	Trạm Y tế xã Kỳ Lợi
	Xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	954 
	012.16.43.H27
	H27.43.16.10
	Trạm Y tế xã Kỳ Nam
	Xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-

	955 
	 
	H27.43.16.11
	Trạm y tế phường Hưng Trí
	Phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	-
	-
	-



